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Số 15 Ngày 28 tháng 02 năm 2026

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UBND TỈNH

06/02/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 05/2026/QĐ-UBND sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2022/QĐ-
UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân
cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ
tầng cấp nước sạch,  xử lý tài  sản kết  cấu hạ tầng cấp
nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa
bàn tỉnh Sơn La.

3

11/02/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 06/2026/QĐ-UBND bãi
bỏ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 15/7/2025
của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi
trường tỉnh Sơn La.

5

11/02/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 07/2026/QĐ-UBND về
việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập phương án
sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường bàn
giao cho địa phương quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh
Sơn La.

6

16/02/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 08/2026/QĐ-UBND ban
hành Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh
trên địa bàn tỉnh Sơn La.

35

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

UBND TỈNH



02/02/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 377/QĐ-UBND về việc
thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người
có công trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

44

04/02/2026 Chỉ thị  của Chủ tịch UBND tỉnh số 07/CT-UBND về
việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công
dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên
địa bàn tỉnh Sơn La

50

04/02/2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 414/QĐ-UBND
ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả
quản trị và hành chính công năm 2026.

54

05/02/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 426/QĐ-UBND về việc
cho phép tiếp tục thực hiện các nội dung về phân định
thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân
quyền, phân cấp và trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh
vực đất đai.

79

10/02/2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 473/QĐ-UBND
về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân
số số 113/2025/QH15 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

81

12/02/2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 499/QĐ-UBND
về việc ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh
quy định các nội dung được giao tại các Luật của Quốc
hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Nghị định của
Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ.
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ỦY BAN NHÂN DÂN         

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 05/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 06 tháng 02 năm 2026  

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định 

thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;   

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi  Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, 

Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 

90/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, 

sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính;  

UBND ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

44/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc phân cấp 

thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, xử lý tài sản 

kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn 

tỉnh Sơn La.  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 3   

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:  

“1. Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch nông thôn tập trung thuộc cấp tỉnh quản lý có giá trị nguyên giá theo 

sổ sách kế toán tại thời điểm xử lý dưới 05 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản.”  

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:  

“3. UBND các xã, phường quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch thuộc phạm vi quản lý có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế toán tại thời 

điểm xử lý dưới 05 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản.”  
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Điều 2. Sửa đổi, bổ sung tên của khoản 2 Điều 4    

Sửa đổi, bổ sung tên của khoản 2 Điều 4 như sau: “2. Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các xã, phường”  

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2026. 

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp  

1. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đã được cơ quan có thẩm 

quyền quyết định xử lý theo đúng quy định của pháp luật trước ngày Quyết định 

này có hiệu lực thi hành mà chưa thực hiện xong thì được tiếp tục thực hiện theo 

Quyết định đã ký.   

2. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đã trình cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành 

mà chưa ban hành quyết định xử lý, thì hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan có thẩm 

quyền tại Quyết định này quyết định xử lý.  

Điều 5. Trách nhiệm thi hành  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.    
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 06/2026/QĐ-UBND Sơn La, ngày 11 tháng 02 năm 2026  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 15/7/2025  

của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn 

về Nông nghiệp và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường;   

UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La.  

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản  

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2025 

của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La.  

Điều 2. Điều khoản thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2026./. 
 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                             

Số: 07/2026/QĐ-UBND Sơn La, ngày  11 tháng 02  năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập phương án sử dụng đất có 

nguồn gốc từ các nông, lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý, 

sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm 

vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 125/2025/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 111/2025/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều tra 

cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;   

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai;   

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;    

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một 

cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia;  

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;   

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực đất đai;  
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Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 48/2024/TT-BTNMT của Bộ  Trưởng Bộ Tài Nguyên và 

Môi trường quy định định mức Kinh tế - kỹ thuật  thống kê, kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất và sử dụng cơ sở dữ  liệu quốc gia về đất đai;    

Căn cứ Thông tư số 51/2024/TT-BTNMT của Bộ  Trưởng Bộ Tài Nguyên và 

Môi trường quy định định mức Kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực đất đai;  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường;   

UBND ban hành Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật để lập 

phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường bàn giao cho địa 

phương quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật lập 

phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường bàn giao cho địa 

phương quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Phụ lục kèm theo).  

Điều 2. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23 tháng 02 năm 2026 

2. Các dự án, công trình về lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các 

nông, lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn 

La đã triển khai thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực 

hiện như sau:  

a) Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành thì thực hiện theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án 

nhiệm vụ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;  

b) Đối với khối lượng công việc chưa thực hiện thì điều chỉnh, bổ sung dự 

toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Quyết định này.  

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thành Công 
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Phụ lục 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT 

CÓ NGUỒN GỐC TỪ CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG BÀN GIAO CHO 

ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND  

ngày 11/02/2026 của UBND tỉnh) 

Phần I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm định mức về 

lao động; công cụ lao động; tiêu hao vật liệu; tiêu hao năng lượng; sử dụng máy 

móc, thiết bị để lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường 

bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường các cấp; các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty nhà nước, các tổ chức 

và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các công việc về lập phương án sử dụng 

đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý, sử 

dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

III. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15; 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ 

lao động; 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

đất đai; 

Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; 

Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức ngành tài nguyên và môi trường; 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; 

8 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15/Ngày 28-02-2026



  

Thông tư số 141/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thanh phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

IV. THÀNH PHẦN CỦA ĐỊNH MỨC 

Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ 

các nông, lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích theo 

quy hoạch trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm các định mức thành phần sau 

1. Định mức lao động: Định mức lao động là hao phí thời gian lao động cần 

thiết của người lao động trực tiếp sản xuất ra một sản phẩm (hoặc một công việc cụ 

thể) và thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật hiện 

hành. Lao động kỹ thuật quy định trong định mức này là viên chức chuyên ngành 

địa chính và các chuyên ngành tương đương. 

Thành phần của định mức lao động bao gồm: 

a) Nội dung công việc: liệt kê mô tả nội dung công việc, các thao tác cơ bản, 

thao tác chính để thực hiện công việc; 

b) Định biên: xác định số lượng và cấp bậc lao động kỹ thuật cụ thể phù hợp 

với nội dung công việc trong chu trình lao động đến khi hoàn thành sản phẩm. 

Trong định mức này, việc xác định cấp bậc kỹ thuật để thực hiện nội dung công 

việc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy 

định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa 

chính được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT; 

c) Định mức: thời gian lao động trực tiếp cần thiết để hoàn thành một sản 

phẩm; đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/01 đơn vị sản phẩm. Định mức 

lao động được xác định riêng cho hoạt động ngoại nghiệp và nội nghiệp. 

2. Các định mức dụng cụ lao động; tiêu hao vật liệu; tiêu hao năng lượng; sử 

dụng máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 21 Thông 

tư số 16/2021/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

V. TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

STT Nội dung viết tắt Viết tắt 

1 Kỹ sư  bậc 1  KS1 

2 Kỹ sư  bậc 2  KS2 

3 Kỹ sư  bậc 3  KS3 

4 Kỹ sư  bậc 4  KS4 

5 Số thứ tự  STT 

6 Công suất C/suất 
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STT Nội dung viết tắt Viết tắt 

7 Định mức ĐM 

8 Đơn vị tính ĐVT 
 

 

Phần II 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
 

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

1. Nội dung công việc 

a) Công tác chuẩn bị 

- Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và 

nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có 

liên quan đến công tác lập phương án sử dụng đất. 

- Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm 

phục vụ cho công tác lập phương án sử dụng đất. 

b) Thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa 

- Thu thập các thông tin, tài liệu 

+ Thu thập các văn bản, tài liệu về căn cứ lập phương án. 

+ Thu thập các thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh; xác định ranh giới, diện tích, tình hình quản lý, sử dụng, hiện trạng 

đất đai tại khu vực lập phương án sử dụng đất; các quy hoạch liên quan đến tình 

hình quản lý, sử dụng đất khu vực lập phương án. 

+ Thu thập các thông tin, tài liệu như: Hồ sơ, tài liệu quản lý, sử dụng đất do 

công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương, hồ sơ đang quản lý tại địa 

phương, hồ sơ do người sử dụng đất cung cấp và hồ sơ, tài liệu khác có liên quan; 

+ Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân 

dân cấp xã đề xuất. 

+ Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được. 

+ Xác định nguồn gốc đất; Công khai kết quả xác định nguồn gốc đất. 

+ Báo cáo chuyên đề về thu thập thông tin tài liệu 

- Điều tra, khảo sát thực địa 

+ Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa: Về vị trí, ranh 

giới, diện tích, nguồn gốc sử dụng của từng đối tượng sử dụng khi các công ty 

nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương, trong đó phải thể hiện rõ: đất công ty tự 

tổ chức sản xuất, giao khoán đất theo các hình thức, cho thuê, cho mượn, liên 

doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, lấn đất, chiếm đất và tranh chấp; xác định các đối 

tượng ưu tiên sử dụng đất quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 181 Luật 

Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2025/QH15. 

10 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15/Ngày 28-02-2026



  

+ Xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa. 

+ Điều tra, khảo sát thực địa. 

+ Chỉnh lý, bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát 

thực địa. 

- Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu 

- Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu. 

c) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

- Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên 

+ Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên. 

+ Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên. 

+ Phân tích hiện trạng môi trường. 

+ Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 

+ Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Phân tích các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh. 

+ Phân tích tình hình, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với 

cách mạng, người thuộc hộ nghèo tại địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản 

xuất, tập quán có liên quan đến sử dụng đất. 

+ Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn; thực trạng 

phát triển cơ sở hạ tầng; các công trình công cộng của địa phương. 

+ Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 

- Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh. 

d) Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất và lập  bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất; phân tích đánh giá quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

ngành lĩnh vực có liên quan 

- Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất của quỹ đất được bàn giao. 

+ Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất. 

+ Tình hình quản lý, sử dụng đất. 

+ Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong việc sử dụng đất. 

+ Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân. 

- Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ xây dựng phương án sử dụng đất. 
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Diện tích lập phương án sử dụng đất (ha) Tỷ lệ bản đồ 

Dưới 120  1:1.000 

Từ 120 đến 500  1:2.000 

Trên 500 đến 3.000  1:5.000 

Trên 3.000  1: 10.000 

- Phân tích đánh giá quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành lĩnh vực 

có liên quan. 

+ Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 

Điều 181 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2025/QH15 đối với Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, và quy hoạch ngành lĩnh 

vực cấp tỉnh trong Quy hoạch tỉnh. 

+ Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 

Điều 181 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2025/QH15 đối với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chung xây dựng. 

+ Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 

Điều 181 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2025/QH15 đối với quy hoạch ngành lĩnh vực có liên quan. 

đ) Xây dựng phương án sử dụng đất 

- Xây dựng phương án sử dụng đất 

+ Xác định vị trí, diện tích và hình thức sử dụng đất quy định tại khoản 2 

Điều 181 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2025/QH15. 

+ Xác định các đối tượng được ưu tiên sử dụng đất quy định tại các điểm c, 

d và đ khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 43/2025/QH15. 

- Đánh giá tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi 

trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

- Xác định các giải pháp thực hiện phương án sử dụng đất. 

- Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu, biểu đồ (nếu có). 

- Lập bản đồ phương án sử dụng đất (theo tỷ lệ bản đồ hiện trạng phương án 

sử dụng đất). 

- Xây dựng Báo cáo thuyết minh phương án sử dụng đất. 

e) Hoàn thiện Báo cáo thuyết minh phương án sử dụng đất và các thành phần 

hồ sơ có liên quan kèm theo phương án 

- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về phương án sử dụng đất. 

- Sau Hội nghị, hoàn thiện Báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, 
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biểu số liệu, biểu đồ (nếu có); hệ thống bản đồ phương án sử dụng đất. 

- Dự thảo các văn bản trình thẩm định phương án sử dụng đất. 

- Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình thẩm định phương án dụng đất.  

1.6. 5. Báo cáo UBND tỉnh phương án dụng đất; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ 

sơ, tài liệu và trình phê duyệt phương án sử dụng đất sau khi họp thẩm định. 

g) In ấn giao nộp sản phẩm: gồm báo cáo thuyết minh (05 bộ), bản đồ hiện 

trạng (5 bộ), bản đồ phương án sử dụng đất (5 bộ). 

2. Định mức 

Bảng số 01 

STT Nội dung công việc ĐVT 
Định biên 

(người/nhóm) 

Định mức (Công 

nhóm/ tỉnh TB) 

Chia ra 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 Công tác chuẩn bị         

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, 

địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của 

từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các 

đơn vị có liên quan đến công tác lập phương án sử 

dụng đất. 

Bộ  

phương án 
1KS4 2   

1.2 

Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; vật tư, thiết 

bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác lập 

phương án sử dụng đất. 

Bộ  

phương án 
1KS4 2   

2 Thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa         

2.1 Thu thập các thông tin, tài liệu         

2.1.1 
Thu thập các văn bản, tài liệu về căn cứ lập 

phương án 

Bộ  

phương án 
1KS4 2   

2.1.2 

Thu thập các thông tin, tài liệu về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; hồ sơ 

ranh giới, diện tích, tình hình quản lý, sử dụng, 

hiện trạng đất đai; các quy hoạch liên quan đến tình 

hình quản lý, sử dụng đất khu vực lập phương án. 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 6   

2.1.3 

Thu thập các thông tin, tài liệu về quản lý, sử 

dụng đất do công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về 

địa phương, hồ sơ do người sử dụng đất cung cấp 

và hồ sơ, tài liệu khác có liên quan; 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 3   
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STT Nội dung công việc ĐVT 
Định biên 

(người/nhóm) 

Định mức (Công 

nhóm/ tỉnh TB) 

Chia ra 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

2.1.4 
Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử 

dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 2,7   

2.1.5 
Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu 

thập được. 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 4,3   

2.1.6 
Xác định nguồn gốc đất; Công khai kết quả xác 

định nguồn gốc đất 
Thửa 1KS4 1   

2.1.7 Báo cáo chuyên đề về thu thập thông tin tài liệu 
Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 2   

2.2 Điều tra, khảo sát thực địa.         

2.2.1 
Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát 

thực địa; Xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1)   1 

2.2.2 Điều tra, khảo sát thực địa 
Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1)   4 

2.2.3 
Chỉnh lý, bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết 

quả điều tra, khảo sát thực địa. 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1)   1 

2.3 Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu. 
Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 5   

2.4 
Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập 

các thông tin, tài liệu 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 3   

3 
Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế 

- xã hội 
        

3.1 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên         

3.1.1 Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 
Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 4   

3.1.2 Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 
Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 2   

3.1.3 Phân tích hiện trạng môi trường 
Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 1   

3.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 
Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 1   

3.2 Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế -         
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STT Nội dung công việc ĐVT 
Định biên 

(người/nhóm) 

Định mức (Công 

nhóm/ tỉnh TB) 

Chia ra 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

xã hội, quốc phòng, an ninh 

3.2.1 
Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - 

xã hội 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 2   

3.2.2 
Phân tích các vấn đề liên quan đến quốc phòng, 

an ninh. 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 2   

3.2.3 

Phân tích tình hình, số lượng đồng bào dân tộc thiểu 

số, người có công với cách mạng, người thuộc hộ 

nghèo tại địa phương không có đất hoặc thiếu đất 

sản xuất, tập quán có liên quan đến sử dụng đất 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 1   

3.2.4 

Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát 

triển nông thôn; thực trạng phát triển cơ sở hạ 

tầng; các công trình công cộng của địa phương 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 1   

3.2.5 
Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 1   

3.3 
Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

Bộ  

phương án 
5 (4KS3, 1KS1) 3   

4 

Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử 

dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

phân tích đánh giá quy hoạch chung của tỉnh 

và các quy hoạch các lĩnh vực có liên quan 

        

4.1 
Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng 

đất của quỹ đất được bàn giao 
        

4.1.1 Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 
Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 4   

4.1.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất 
Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 4   

4.1.3 
Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi 

trường trong việc sử dụng đất 

Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 4   

4.1.4 Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân 
Bộ  

phương án 
3(1KS2+2KS3) 4   

4.2 
Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ 

xây dựng phương án sử dụng đất. 

Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 10   
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STT Nội dung công việc ĐVT 
Định biên 

(người/nhóm) 

Định mức (Công 

nhóm/ tỉnh TB) 

Chia ra 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

4.3 
Phân tích đánh giá quy hoạch sử dụng đất và 

các quy hoạch ngành lĩnh vực có liên quan 
        

4.3.1 

Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức 

sử dụng đất theo khoản 2 điều 181 Luật Đất đai 

đối với Quy hoạch chung của tỉnh 

Bộ  

phương án 
3 (2KS3+1KS1) 5   

4.3.2 

Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức 

sử dụng đất theo khoản 2 điều 181 Luật Đất đai 

đối với quy hoạch sử dụng đất cấp xã 

Bộ  

phương án 
3 (2KS3+1KS1) 5   

4.3.3 

Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức 

sử dụng đất theo khoản 2 điều 181 Luật Đất đai 

đối với quy hoạch cac lĩnh vực có liên quan 

Bộ  

phương án 
3 (2KS3+1KS1) 5   

5 Xây dựng phương án sử dụng đất         

5.1 Xây dựng phương án sử dụng đất         

5.1.1 
Xác định vị trí, diện tích và hình thức sử dụng đất 

quy định tại khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai 2024 

Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 5   

5.1.2 

Xác định các đối tượng được ưu tiên sử dụng đất 

quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 181 

Luật Đất đai 

Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 5   

5.2 

Đánh giá tác động của phương án sử dụng đất đến 

kinh tế, xã hội, môi trường, đảm bảo quốc phòng, 

an ninh 

Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 5   

5.3 
Xác định các giải pháp thực hiện phương án sử 

dụng đất 

Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 5   

5.4 
Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu, biểu đồ 

(nếu có) 

Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 5   

5.5 Lập bản đồ phương án sử dụng đất 
Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 10   

5.6 
Xây dựng báo cáo thuyết minh phương án sử 

dụng đất. 

Bộ    

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 10   

6 

Hoàn thiện Báo cáo thuyết minh phương án sử 

dụng đất và các thành phần hồ sơ có liên quan 

kèm theo phương án 

Bộ  

phương án 
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STT Nội dung công việc ĐVT 
Định biên 

(người/nhóm) 

Định mức (Công 

nhóm/ tỉnh TB) 

Chia ra 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

6.1 
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về phương án sử 

dụng đất 

Bộ           

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 2   

6.2 

Sau Hội nghị. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh 

tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, biểu đồ 

(nếu có); hệ thống bản đồ phương án sử dụng đất. 

Bộ  

phương án 
3 (1KS2+2KS3) 3   

6.3 
Dự thảo các văn bản trình thẩm định phương án sử 

dụng đất (cơ quan chuyên môn nhà nước thực hiện) 

Bộ  

phương án   
    

6.4 
Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình thẩm định 

phương án dụng đất 

Bộ  

phương án 
1KS1 1   

6.5 

Báo cáo UBND tỉnh phương án dụng đất; chỉnh 

sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và trình phê duyệt 

phương án sử dụng đất sau khi thẩm định. 

Bộ  

phương án 
      

7 In ấn giao nộp sản phẩm  
Bộ  

phương án 
1(KS1) 1   

Ghi chú: 

(1). Định mức tại Bảng số 01 nêu trên không bao gồm công việc tại điểm 

2.1.6 tính cho 01 bộ phương án. Định mức quy định trong định mức này áp dụng 

đối với việc lập phương án sử dụng đất với quy mô diện tích 500 ha, hệ số Ks=1. 

Mức cụ thể theo từng quy mô diện tích đối với việc lập phương án sử dụng đất áp 

dụng theo Bảng số 02 dưới đây: 

Bảng số 02 

STT Diện tích (ha) Ks Công thức tính 

1 < 70  0,7  

2 70 - < 120  0,70 - 0,80 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,7+((0,8-0,7)/(120-70)) x (diện 

tích địa bàn lập phương án -70) 

3 120 - < 250  0,81- 0,90 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,81+((0,90-0,81)/(250-120)) x 

(diện tích địa bàn lập phương án -120) 

4 250 - < 500  0,91-1,00 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,91+((0,10-0,91)/(500-250)) x 

(diện tích địa bàn lập phương án -250) 

5 500 - < 1.500  1,01- 1,10 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,01 +((1,10-1,01)/(1.500-500)) x 

(diện tích địa bàn lập phương án -500) 
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STT Diện tích (ha) Ks Công thức tính 

6 1.500 - < 3.000  1,11-1,20 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,11 +((1,20-1,11)/(3.000-1.500)) 

x (diện tích địa bàn lập phương án -1.500) 

7 3.000 - <5.000 1,21-1,30 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,21 +((1,30-1,21)/(5.000-3.000)) 

x (diện tích địa bàn lập phương án -3.000) 

8 ≥ 5.000  1,30  

(2) Định mức tại điểm 2.1.6 Bảng số 01 tính cho 01 thửa cần xác minh 

nguồn gốc; Công khai kết quả xác định nguồn gốc đất. 

II. ĐỊNH MỨC CÔNG CỤ LAO ĐỘNG 

1. Định mức dụng cụ lao động sử dụng cho các bước công việc lập phương 

án trừ hạng mục “Điều tra khảo sát thực địa” và “Xác định nguồn gốc thửa đất; 

Công khai kết quả xác định nguồn gốc đất” 

Bảng số 03 

STT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

(tháng) 

Định mức             

(Bộ phương án) 

1 Bàn làm việc Cái 60 497,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 497,00 

3 Giá để tài liệu Cái 60 497,00 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 124,25 

5 Lưu điện Cái 60 497,00 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 60 24,85 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 60 24,85 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 124,25 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 124,25 

10 Đèn neon 0,04 kW Bộ 30 497,00 

11 Máy tính bấm số Cái 60 49,70 

12 Hòm đựng tài liệu Cái 60 49,70 

13 Cặp đựng tài liệu Cái 24 49,70 

14 Ống đựng bản đồ Cái 12 2,50 

15 Thước nhựa 120m Cái 24 4,00 

16 Đồng hồ treo tường Cái 36 248,50 

17 Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu (2T) Cái  36 99,40 

Ghi chú:  
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(1). Định mức quy định trong định mức này áp dụng đối với việc lập phương án sử 

dụng đất với quy mô diện tích 500 ha, hệ số Ks=1. Mức cụ thể theo từng quy mô diện 

tích đối với việc lập phương án sử dụng đất áp dụng theo Bảng số 04 dưới đây: 

Bảng số 04 

STT Diện tích (ha) Ks Công thức tính 

1 <70  0,7  

2 70 - < 120  0,70-0,80 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,7+((0,8-0,7)/(120-

70)) x (diện tích địa bàn lập phương án -70) 

3 120 - < 250  0,81- 0,90 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,81+((0,90-

0,81)/(250-120)) x (diện tích địa bàn lập phương án -120) 

4 250 - < 500  0,91-1,00 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,91+((0,10-

0,91)/(500-250)) x (diện tích địa bàn lập phương án -250) 

5 500 - < 1.500  1,01- 1,10 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,01 +((1,10-

1,01)/(1.500-500)) x (diện tích địa bàn lập phương án -500) 

6 1.500 - < 3.000  1,11-1,20 

Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,11 +((1,20-

1,11)/(3.000-1.500)) x (diện tích địa bàn lập phương án -

1.500) 

7 3.000 - <5.000 1,21-1,30 

Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,21 +((1,30-

1,21)/(5.000-3.000)) x (diện tích địa bàn lập phương án -

3.000) 

8 ≥ 5.000  1,30  

 (2). Phân bổ dụng cụ cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng 

số 05. 

Bảng số 05 

STT Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị   

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực 

thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan 

đến công tác lập phương án sử dụng đất. 

0,0040 

1.2 
 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ 

cho công tác lập phương án sử dụng đất. 
0,0040 

2 Thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa  

2.1 Thu thập các thông tin, tài liệu  

2.1.1 Thu thập các văn bản, tài liệu về căn cứ lập phương án 0,0040 

2.1.2 Thu thập các thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng, 0,0604 
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STT Nội dung công việc Hệ số 

an ninh; hồ sơ ranh giới, diện tích, tình hình quản lý, sử dụng, hiện trạng đất đai; các 

quy hoạch liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng đất khu vực lập phương án. 

2.1.3 

Thu thập các thông tin, tài liệu về quản lý, sử dụng đất do công ty nông, lâm nghiệp 

bàn giao về địa phương, hồ sơ do người sử dụng đất cung cấp và hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan; 

0,0302 

2.1.4 
Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp xã 

đề xuất 
0,0272 

2.1.5 Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được. 0,0433 

2.1.6 Xác định nguồn gốc đất; Công khai kết quả xác định nguồn gốc đất  

2.1.7 Báo cáo chuyên đề về thu thập thông tin tài liệu 0,0121 

2.2 Điều tra, khảo sát thực địa.  

2.2.1 
Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; Xây dựng kế hoạch khảo sát 

thực địa 
 

2.2.2 Điều tra, khảo sát thực địa  

2.2.3 Chỉnh lý, bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực địa.  

2.3 Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu. 0,0503 

2.4 Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu 0,0302 

3 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

3.1 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên  

3.1.1 Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 0,0402 

3.1.2 Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 0,0201 

3.1.3 Phân tích hiện trạng môi trường 0,0101 

3.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 0,0101 

3.2 Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh  

3.2.1 Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 0,0201 

3.2.2 Phân tích các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh. 0,0201 

3.2.3 

Phân tích tình hình, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách 

mạng, người thuộc hộ nghèo tại địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, 

tập quán có liên quan đến sử dụng đất 

0,0101 

3.2.4 
Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn; thực trạng phát triển 

cơ sở hạ tầng; các công trình công cộng của địa phương 
0,0101 

3.2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 0,0101 
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STT Nội dung công việc Hệ số 

3.3 
Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh 
0,0302 

4 

Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất; phân tích đánh giá quy hoạch chung của tỉnh và các quy hoạch các 

lĩnh vực có liên quan 

 

4.1 Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất của quỹ đất được bàn giao  

4.1.1 Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 0,0241 

4.1.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất 0,0241 

4.1.3 Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong việc sử dụng đất 0,0241 

4.1.4 Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân 0,0241 

4.2 Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ xây dựng phương án sử dụng đất. 0,0604 

4.3 
Phân tích đánh giá quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành lĩnh vực có liên 

quan 
 

4.3.1 
Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 Điều 181 

Luật đất đai đối với Quy hoạch chung của tỉnh 
0,0302 

4.3.2 
Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 Điều 181 

Luật đất đai đối với quy hoạch sử dụng đất cấp xã. 
0,0302 

4.3.3 
Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 Điều 

181Luật đất đai đối với quy hoạch cac lĩnh vực có liên quan. 
0,0302 

5 Xây dựng phương án sử dụng đất  

5.1 Xây dựng phương án sử dụng đất  

5.1.1 
Xác định vị trí, diện tích và hình thức sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 181 

Luật đất đai 2024 
0,0302 

5.1.2 
Xác định các đối tượng được ưu tiên sử dụng đất quy định tại các điểm c, d và đ 

khoản 2 Điều 181 Luật đất đai 
0,0302 

5.2 
Đánh giá tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh 
0,0302 

5.3 Xác định các giải pháp thực hiện phương án sử dụng đất 0,0302 

5.4 Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu, biểu đồ (nếu có) 0,0302 

5.5 Lập bản đồ phương án sử dụng đất 0,0604 

5.6 Xây dựng báo cáo thuyết minh phương án sử dụng đất. 0,0604 

6 
Hoàn thiện Báo cáo thuyết minh phương án sử dụng đất và các thành phần hồ 

sơ có liên quan kèm theo phương án 
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STT Nội dung công việc Hệ số 

6.1 Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về phương án sử dụng đất 0,0121 

6.2 
Sau Hội nghị. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, 

biểu đồ (nếu có); hệ thống bản đồ phương án sử dụng đất. 
0,0181 

6.3 
Dự thảo các văn bản trình thẩm định phương án sử dụng đất (cơ quan chuyên môn 

nhà nước thực hiện) 
 

6.4 Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình thẩm định phương án dụng đất 0,0020 

6.5 
Báo cáo UBND tỉnh phương án dụng đất; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và 

trình phê duyệt phương án sử dụng đất sau khi thẩm định. 
 

7 In ấn giao nộp sản phẩm  0,0020 

2. Định mức dụng cụ lao động sử dụng cho các bước công xác định 

nguồn gốc thửa đất; Công khai kết quả xác định nguồn gốc đất 

Bảng số 06 

STT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

(tháng) 

Định mức 

(Ca/thửa) 

1 Bàn làm việc Cái 60 2,00 

2 Ghế văn phòng Cái 60 2,00 

3 Giá để tài liệu Cái 60 2,00 

4 Ổn áp dùng chung 10A Cái 60 0,50 

5 Lưu điện Cái 60 2,00 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 60 0,10 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 60 0,10 

8 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 60 0,50 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60 0,50 

10 Đèn neon 0,04 kW Bộ 30 2,00 

11 Đồng hồ treo tường Cái 36 1,00 

12 Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu (2T) Cái  36 0,40 
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III. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT LIỆU 

Bảng số 07 

STT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Định mức  

(Bộ phương án) 

1 Giấy in A4 Gram 4,00 

2 Giấy in A3 Gram 0,50 

3 Giấy in A0 Tờ 50,00 

4 Mực in A4 hộp 0,50 

5 Mực in A3 hộp 0,10 

6 Mực in Plotter (6 hộp) hộp 0,001 

7 Sổ ghi chép Quyển 5,00 

8 Bút bi Cái 30,00 

9 USB (32G) cái 2,00 

10 Hộp ghim kẹp hộp 5,00 

11 Hộp ghim dập hộp 10,00 

12 Cặp để tài liệu Cái 5,00 

13 Hộp đựng tài liệu Cái 2,00 

Ghi chú:  

(1). Định mức quy định trong định mức này áp dụng đối với việc lập phương án sử 

dụng đất với quy mô diện tích 500 ha, hệ số Ks=1. Mức cụ thể theo từng quy mô diện 

tích đối với việc lập phương án sử dụng đất áp dụng theo Bảng số 08 dưới đây: 

Bảng số 08 

STT Diện tích (ha) Ks Công thức tính 

1 <70  0,7  

2 70 - < 120  0,70-0,80 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,7+((0,8-0,7)/(120-

70)) x (diện tích địa bàn lập phương án -70) 

3 120 - < 250  0,81- 0,90 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,81+((0,90-

0,81)/(250-120)) x (diện tích địa bàn lập phương án -120) 

4 250 - < 500  0,91-1,00 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,91+((0,10-

0,91)/(500-250)) x (diện tích địa bàn lập phương án -250) 

5 500 - < 1.500  1,01- 1,10 Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,01 +((1,10-
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STT Diện tích (ha) Ks Công thức tính 

1,01)/(1.500-500)) x (diện tích địa bàn lập phương án -500) 

6 1.500 - < 3.000  1,11-1,20 

Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,11 +((1,20-

1,11)/(3.000-1.500)) x (diện tích địa bàn lập phương án -

1.500) 

7 3.000 - <5.000 1,21-1,30 

Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,21 +((1,30-

1,21)/(5.000-3.000)) x (diện tích địa bàn lập phương án -

3.000) 

8 ≥ 5.000  1,30  

(2). Phân bổ vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng 

số 09. 

Bảng số 09 

STT Nội dung công việc Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị  

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực 

thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan 

đến công tác lập phương án sử dụng đất. 

0,0039 

1.2 
 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ 

cho công tác lập phương án sử dụng đất. 
0,0039 

2 Thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa  

2.1 Thu thập các thông tin, tài liệu  

2.1.1 Thu thập các văn bản, tài liệu về căn cứ lập phương án 0,0039 

2.1.2 

Thu thập các thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh; hồ sơ ranh giới, diện tích, tình hình quản lý, sử dụng, hiện trạng đất đai; 

các quy hoạch liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng đất khu vực lập phương án. 

0,0591 

2.1.3 

Thu thập các thông tin, tài liệu về quản lý, sử dụng đất do công ty nông, lâm nghiệp 

bàn giao về địa phương, hồ sơ do người sử dụng đất cung cấp và hồ sơ, tài liệu khác 

có liên quan; 

0,0295 

2.1.4 
Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp xã 

đề xuất 
0,0266 

2.1.5 Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được. 0,0423 

2.1.6 Xác định nguồn gốc đất; Công khai kết quả xác định nguồn gốc đất  

2.1.7 Báo cáo chuyên đề về thu thập thông tin tài liệu 0,0118 

2.2 Điều tra, khảo sát thực địa.  
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STT Nội dung công việc Hệ số 

2.2.1 
Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; Xây dựng kế hoạch khảo 

sát thực địa 
0,0098 

2.2.2 Điều tra, khảo sát thực địa 0,0020 

2.2.3 Chỉnh lý, bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực địa. 0,0098 

2.3 Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu. 0,0492 

2.4 Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu 0,0295 

3 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

3.1 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên  

3.1.1 Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 0,0394 

3.1.2 Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 0,0197 

3.1.3 Phân tích hiện trạng môi trường 0,0098 

3.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 0,0098 

3.2 Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh  

3.2.1 Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 0,0197 

3.2.2 Phân tích các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh. 0,0197 

3.2.3 

Phân tích tình hình, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách 

mạng, người thuộc hộ nghèo tại địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, 

tập quán có liên quan đến sử dụng đất 

0,0098 

3.2.4 
Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn; thực trạng phát triển 

cơ sở hạ tầng; các công trình công cộng của địa phương 
0,0098 

3.2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 0,0098 

3.3 
Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh 
0,0295 

4 

Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất; phân tích đánh giá quy hoạch chung của tỉnh và các quy hoạch 

các lĩnh vực có liên quan 

 

4.1 Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất của quỹ đất được bàn giao  

4.1.1 Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 0,0236 

4.1.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất 0,0236 

4.1.3 Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong việc sử dụng đất 0,0236 

4.1.4 Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân 0,0236 

4.2 Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ xây dựng phương án sử dụng đất. 0,0591 
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STT Nội dung công việc Hệ số 

4.3 
Phân tích đánh giá quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành lĩnh vực có liên 

quan 
 

4.3.1 
Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 Điều 181 

Luật đất đai đối với Quy hoạch chung của tỉnh 
0,0295 

4.3.2 
Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 Điều 181 

Luật đất đai đối với quy hoạch sử dụng đất cấp xã. 
0,0295 

4.3.3 
Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 Điều 

181Luật đất đai đối với quy hoạch cac lĩnh vực có liên quan. 
0,0295 

5 Xây dựng phương án sử dụng đất  

5.1 Xây dựng phương án sử dụng đất  

5.1.1 
Xác định vị trí, diện tích và hình thức sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 181 

Luật đất đai 2024 
0,0295 

5.1.2 
Xác định các đối tượng được ưu tiên sử dụng đất quy định tại các điểm c, d và đ 

khoản 2 Điều 181 Luật đất đai 
0,0295 

5.2 
Đánh giá tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh 
0,0295 

5.3 Xác định các giải pháp thực hiện phương án sử dụng đất 0,0295 

5.4 Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu, biểu đồ (nếu có) 0,0295 

5.5 Lập bản đồ phương án sử dụng đất 0,0591 

5.6 Xây dựng báo cáo thuyết minh phương án sử dụng đất. 0,0591 

6 
Hoàn thiện Báo cáo thuyết minh phương án sử dụng đất và các thành phần hồ 

sơ có liên quan kèm theo phương án 
 

6.1 Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về phương án sử dụng đất 0,0118 

6.2 
Sau Hội nghị. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số 

liệu, biểu đồ (nếu có); hệ thống bản đồ phương án sử dụng đất. 
0,0177 

6.3 
Dự thảo các văn bản trình thẩm định phương án sử dụng đất (cơ quan chuyên môn 

nhà nước thực hiện) 
 

6.4 Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình thẩm định phương án dụng đất 0,0020 

6.5 
Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án dụng đất; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài 

liệu và trình phê duyệt phương án sử dụng đất sau khi thẩm định. 
 

7 In ấn giao nộp sản phẩm  0,0020 
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IV. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG 

Bảng số 10 

STT Nội dung công việc ĐVT 

Điện năng 

tiêu hao sử 

dụng dụng cụ 

Điện năng 

tiêu hao sử 

dụng thiết bị 

1 Công tác chuẩn bị     

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa 

điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng 

bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có 

liên quan đến công tác lập phương án sử dụng đất. 

KWh 4,00 15,49 

1.2 

 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; vật tư, thiết 

bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác lập 

phương án sử dụng đất. 

KWh 4,00 15,49 

2 Thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa     

2.1 Thu thập các thông tin, tài liệu     

2.1.1 Thu thập các văn bản, tài liệu về căn cứ lập phương án KWh 4,00 15,49 

2.1.2 

Thu thập các thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; hồ sơ ranh giới, 

diện tích, tình hình quản lý, sử dụng, hiện trạng đất 

đai; các quy hoạch liên quan đến tình hình quản lý, 

sử dụng đất khu vực lập phương án. 

KWh 60,00 232,42 

2.1.3 

Thu thập các thông tin, tài liệu về quản lý, sử dụng 

đất do công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa 

phương, hồ sơ do người sử dụng đất cung cấp và hồ 

sơ, tài liệu khác có liên quan; 

KWh 30,00 116,21 

2.1.4 
Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng 

đất do Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất 
KWh 27,00 104,59 

2.1.5 Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được KWh 43,00 166,57 

2.1.6 
Xác định nguồn gốc đất; Công khai kết quả xác định 

nguồn gốc đất 
KWh 4,00 15,20 

2.1.7 Báo cáo chuyên đề về thu thập thông tin tài liệu KWh 12,00 46,48 

2.2 Điều tra, khảo sát thực địa.     

2.2.1 
Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực 

địa; Xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa 
    

2.2.2 Điều tra, khảo sát thực địa     

2.2.3 Chỉnh lý, bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả     
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STT Nội dung công việc ĐVT 

Điện năng 

tiêu hao sử 

dụng dụng cụ 

Điện năng 

tiêu hao sử 

dụng thiết bị 

điều tra, khảo sát thực địa. 

2.3 Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu. KWh 50,00 193,68 

2.4 
Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các 

thông tin, tài liệu 
KWh 30,00 116,21 

3 
Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - 

xã hội 
    

3.1 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên     

3.1.1 Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên KWh 40,00 154,95 

3.1.2 Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên KWh 20,00 77,47 

3.1.3 Phân tích hiện trạng môi trường KWh 10,00 38,74 

3.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội KWh 10,00 38,74 

3.2 
Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh 
    

3.2.1 Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội KWh 20,00 77,47 

3.2.2 Phân tích các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh KWh 20,00 77,47 

3.2.3 

Phân tích tình hình, số lượng đồng bào dân tộc thiểu 

số, người có công với cách mạng, người thuộc hộ 

nghèo tại địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản 

xuất, tập quán có liên quan đến sử dụng đất 

KWh 10,00 38,74 

3.2.4 

Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển 

nông thôn; thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng; các 

công trình công cộng của địa phương 

KWh 10,00 38,74 

3.2.5 
Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh 
KWh 10,00 38,74 

3.3 
Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 
KWh 30,00 116,21 

4 

Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng 

đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; phân 

tích đánh giá quy hoạch chung của tỉnh và các 

quy hoạch các lĩnh vực có liên quan 

    

4.1 
Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất 

của quỹ đất được bàn giao 
    

4.1.1 Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất KWh 24,00 92,97 
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STT Nội dung công việc ĐVT 

Điện năng 

tiêu hao sử 

dụng dụng cụ 

Điện năng 

tiêu hao sử 

dụng thiết bị 

4.1.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất KWh 24,00 92,97 

4.1.3 
Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi 

trường trong việc sử dụng đất 
KWh 24,00 92,97 

4.1.4 Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân KWh 24,00 92,97 

4.2 
Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ xây dựng 

phương án sử dụng đất. 
KWh 60,00 232,42 

4.3 
Phân tích đánh giá quy hoạch sử dụng đất và các quy 

hoạch ngành lĩnh vực có liên quan 
    

4.3.1 

Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử 

dụng đất theo khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai đối với 

Quy hoạch chung của tỉnh 

KWh 30,00 116,21 

4.3.2 

Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử 

dụng đất theo khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai đối với 

quy hoạch sử dụng đất cấp xã. 

KWh 30,00 116,21 

4.3.3 

Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử 

dụng đất theo khoản 2 Điều 181 Luật đất đai đối với 

quy hoạch cac lĩnh vực có liên quan. 

KWh 30,00 116,21 

5 Xây dựng phương án sử dụng đất     

5.1 Xây dựng phương án sử dụng đất     

5.1.1 
Xác định vị trí, diện tích và hình thức sử dụng đất 

quy định tại khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai 2024 
KWh 30,00 116,21 

5.1.2 

Xác định các đối tượng được ưu tiên sử dụng đất quy 

định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 181 Luật 

Đất đai 

KWh 30,00 116,21 

5.2 
Đánh giá tác động của phương án sử dụng đất đến kinh 

tế, xã hội, môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh 
KWh 30,00 116,21 

5.3 Xác định các giải pháp thực hiện phương án sử dụng đất KWh 30,00 116,21 

5.4 Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu, biểu đồ (nếu có) KWh 30,00 116,21 

5.5 Lập bản đồ phương án sử dụng đất KWh 60,00 232,42 

5.6 Xây dựng báo cáo thuyết minh phương án sử dụng đất. KWh 60,00 232,42 

6 

Hoàn thiện Báo cáo thuyết minh phương án sử 

dụng đất và các thành phần hồ sơ có liên quan 

kèm theo phương án 
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STT Nội dung công việc ĐVT 

Điện năng 

tiêu hao sử 

dụng dụng cụ 

Điện năng 

tiêu hao sử 

dụng thiết bị 

6.1 Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về phương án sử dụng đất KWh 12,00 46,48 

6.2 

Sau Hội nghị. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng 

hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, biểu đồ (nếu có); hệ 

thống bản đồ phương án sử dụng đất. 

KWh 18,00 69,73 

6.3 
Dự thảo các văn bản trình thẩm định phương án sử 

dụng đất (cơ quan chuyên môn nhà nước thực hiện) 
    

6.4 
Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình thẩm định 

phương án dụng đất 
KWh 2,00 7,75 

6.5 

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án dụng đất; 

chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và trình phê 

duyệt phương án sử dụng đất sau khi thẩm định. 

    

7 In ấn giao nộp sản phẩm  KWh 2,00 7,75 

Ghi chú:   

Định mức quy định trong định mức này áp dụng đối với việc lập phương án sử 

dụng đất với quy mô diện tích 500 ha, hệ số Ks=1. Mức cụ thể theo từng quy mô diện 

tích đối với việc lập phương án sử dụng đất áp dụng theo Bảng số 11 dưới đây: 

Bảng số 11 

STT Diện tích (ha) Ks Công thức tính 

1 <70  0,7  

2 70 - < 120  0,70-0,80 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,7+((0,8-0,7)/(120-70)) 

x (diện tích địa bàn lập phương án -70) 

3 120 - < 250  0,81- 0,90 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,81+((0,90-0,81)/(250-

120)) x (diện tích địa bàn lập phương án -120) 

4 250 - < 500  0,91-1,00 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,91+((0,10-0,91)/(500-

250)) x (diện tích địa bàn lập phương án -250) 

5 500 - < 1.500  1,01- 1,10 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,01 +((1,10-

1,01)/(1.500-500)) x (diện tích địa bàn lập phương án -500) 

6 1.500 - < 3.000  1,11-1,20 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,11 +((1,20-

1,11)/(3.000-1.500)) x (diện tích địa bàn lập phương án -1.500) 

7 3.000 - <5.000 1,21-1,30 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,21 +((1,30-

1,21)/(5.000-3.000)) x (diện tích địa bàn lập phương án -3.000) 

8 ≥ 5.000  1,30  
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V. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 

1. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị cho các bước công việc lập 

phương án trừ hạng mục "Điều tra khảo sát thực địa" và "Xác định nguồn 

gốc thửa đất; Công khai kết quả xác định nguồn gốc đất" 

Bảng số 12 

STT Danh mục thiết bị ĐVT 
Công 

suất 

Thời gian sử 

dụng máy 

(năm) 

Định mức (Bộ 

phương án) 

1 Máy tính để bàn Cái 0,4 5                        499,00  

2 Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 5                        124,75  

3 Máy in khổ A3 Cái 0,5 5                            2,00  

4 Máy in khổ A4 Cái 0,5 5                            2,00  

5 Máy in Plotter Cái 0,5 8                            0,50  

6 Máy chiếu Projector Cái 0,5 5                          10,00  

Ghi chú:  

(1). Định mức quy định trong định mức này áp dụng đối với việc lập phương án sử 

dụng đất với quy mô diện tích 500 ha, hệ số Ks=1. Mức cụ thể theo từng quy mô diện 

tích đối với việc lập phương án sử dụng đất áp dụng theo Bảng số 13 dưới đây: 

Bảng số 13 

STT Diện tích (ha) Ks Công thức tính 

1 <70  0,7  

2 70 - < 120  0,70-0,80 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,7+((0,8-0,7)/(120-70)) 

x (diện tích địa bàn lập phương án -70) 

3 120 - < 250  0,81- 0,90 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,81+((0,90-0,81)/(250-

120)) x (diện tích địa bàn lập phương án -120) 

4 250 - < 500  0,91-1,00 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =0,91+((0,10-0,91)/(500-

250)) x (diện tích địa bàn lập phương án -250) 

5 500 - < 1.500  1,01- 1,10 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,01 +((1,10-

1,01)/(1.500-500)) x (diện tích địa bàn lập phương án -500) 

6 1.500 - < 3.000  1,11-1,20 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,11 +((1,20-

1,11)/(3.000-1.500)) x (diện tích địa bàn lập phương án -1.500) 

7 3.000 - <5.000 1,21-1,30 
Ks của địa bàn lập phương án cần tính =1,21 +((1,30-

1,21)/(5.000-3.000)) x (diện tích địa bàn lập phương án -3.000) 

8 ≥ 5.000  1,30  

(2). Phân bổ vật liệu cho từng nội dung công việc tính theo hệ số tại Bảng 

số 14. 
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Bảng số 14 

STT Nội dung công việc  Hệ số 

1 Công tác chuẩn bị   

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân 

lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên 

quan đến công tác lập phương án sử dụng đất. 

0,0040 

1.2 
 Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục 

vụ cho công tác lập phương án sử dụng đất. 
0,0040 

2 Thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa  

2.1 Thu thập các thông tin, tài liệu  

2.1.1 Thu thập các văn bản, tài liệu về căn cứ lập phương án 0,0040 

2.1.2 

Thu thập các thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh; hồ sơ ranh giới, diện tích, tình hình quản lý, sử dụng, hiện trạng 

đất đai; các quy hoạch liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng đất khu vực lập 

phương án. 

0,0604 

2.1.3 

Thu thập các thông tin, tài liệu về quản lý, sử dụng đất do công ty nông, lâm 

nghiệp bàn giao về địa phương, hồ sơ do người sử dụng đất cung cấp và hồ sơ, 

tài liệu khác có liên quan; 

0,0302 

2.1.4 
Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp 

xã đề xuất 
0,0272 

2.1.5 Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được. 0,0433 

2.1.6 Xác định nguồn gốc đất; Công khai kết quả xác định nguồn gốc đất  

2.1.7 Báo cáo chuyên đề về thu thập thông tin tài liệu 0,0121 

2.2 Điều tra, khảo sát thực địa.  

2.2.1 
Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; Xây dựng kế hoạch 

khảo sát thực địa 
 

2.2.2 Điều tra, khảo sát thực địa  

2.2.3 Chỉnh lý, bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực địa.  

2.3 Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu. 0,0503 

2.4 Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, tài liệu 0,0302 

3 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

3.1 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên  

3.1.1 Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 0,0402 
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STT Nội dung công việc  Hệ số 

3.1.2 Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 0,0201 

3.1.3 Phân tích hiện trạng môi trường 0,0101 

3.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 0,0101 

3.2 Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh  

3.2.1 Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 0,0201 

3.2.2 Phân tích các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh. 0,0201 

3.2.3 

Phân tích tình hình, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách 

mạng, người thuộc hộ nghèo tại địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, 

tập quán có liên quan đến sử dụng đất 

0,0101 

3.2.4 
Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn; thực trạng phát 

triển cơ sở hạ tầng; các công trình công cộng của địa phương 
0,0101 

3.2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 0,0101 

3.3 
Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh 
0,0302 

4 

Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất; phân tích đánh giá quy hoạch chung của tỉnh và các quy hoạch 

các lĩnh vực có liên quan 

 

4.1 Đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất của quỹ đất được bàn giao  

4.1.1 Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 0,0241 

4.1.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất 0,0241 

4.1.3 Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong việc sử dụng đất 0,0241 

4.1.4 Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân 0,0241 

4.2 Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ xây dựng phương án sử dụng đất. 0,0604 

4.3 
Phân tích đánh giá quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành lĩnh vực có 

liên quan 
 

4.3.1 
Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 Điều 

181 Luật Đất đai đối với Quy hoạch chung của tỉnh 
0,0302 

4.3.2 
Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 Điều 

181 Luật Đất đai đối với quy hoạch sử dụng đất cấp xã. 
0,0302 

4.3.3 
Phân tích đánh giá sự phù hợp của các hình thức sử dụng đất theo khoản 2 Điều 

181 Luật Đất đai đối với quy hoạch cac lĩnh vực có liên quan. 
0,0302 

5 Xây dựng phương án sử dụng đất  

5.1 Xây dựng phương án sử dụng đất  
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STT Nội dung công việc  Hệ số 

5.1.1 
Xác định vị trí, diện tích và hình thức sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 181 

Luật Đất đai 
0,0302 

5.1.2 
Xác định các đối tượng được ưu tiên sử dụng đất quy định tại các điểm c, d và đ 

khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai 
0,0302 

5.2 
Đánh giá tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh 
0,0302 

5.3 Xác định các giải pháp thực hiện phương án sử dụng đất 0,0302 

5.4 Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu, biểu đồ (nếu có) 0,0302 

5.5 Lập bản đồ phương án sử dụng đất 0,0604 

5.6 Xây dựng báo cáo thuyết minh phương án sử dụng đất. 0,0604 

6 
Hoàn thiện Báo cáo thuyết minh phương án sử dụng đất và các thành phần 

hồ sơ có liên quan kèm theo phương án 
 

6.1 Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về phương án sử dụng đất 0,0121 

6.2 
Sau Hội nghị. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số 

liệu, biểu đồ (nếu có); hệ thống bản đồ phương án sử dụng đất. 
0,0181 

6.3 
Dự thảo các văn bản trình thẩm định phương án sử dụng đất (cơ quan chuyên 

môn nhà nước thực hiện) 
 

6.4 Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình thẩm định phương án dụng đất 0,0020 

6.5 
Báo cáo UBND tỉnh phương án dụng đất; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và 

trình phê duyệt phương án sử dụng đất sau khi thẩm định. 
 

7 In ấn giao nộp sản phẩm  0,0020 

2. Định mức thiết bị lao động sử dụng cho các bước công xác định 

nguồn gốc thửa đất; Công khai kết quả xác định nguồn gốc đất 

Bảng số 15 

STT Danh mục thiết bị ĐVT Công suất 

Thời gian 

sử dụng 

máy (năm) 

Định mức 

(Ca/thửa) 

 1 Máy tính để bàn Cái 0,4 5 2 

2 Điều hoà nhiệt độ Cái 2,2 5 1 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 

Số: 08/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Sơn La, ngày 16 tháng 02 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình kiểm tra nội dung  

về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 67/2020/QH14, Luật số 88/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính 

sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật 

Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kiểm tra 

chuyên ngành;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;  

UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra nội 

dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra nội dung về 

đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2026.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện   
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

QUY TRÌNH  

Kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND  

ngày 16/02/2026 của UBND tỉnh) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy trình này quy định phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, hình 

thức, thời hạn, tần suất kiểm tra; lập, phê duyệt, điều chỉnh, công khai kế hoạch 

kiểm tra; nội dung, trình tự kiểm tra; tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra; theo dõi, 

kiểm soát hoạt động kiểm tra; công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, ứng dụng công 

nghệ thông tin; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoạt động 

kiểm tra; xử lý trách nhiệm trong công tác kiểm tra nội dung về đăng ký kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

2. Đối tượng áp dụng  

a) Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam;  

b) Doanh nghiệp;  

c) Hộ kinh doanh;  

d) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc 

Sở Tài chính; Ban Quản lý khu công nghệ cao đối với doanh nghiệp có địa chỉ đặt 

trong khu công nghệ cao); Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã (Phòng Kinh tế 

(đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) thuộc UBND 

cấp xã);  

đ) Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh: UBND tỉnh; UBND 

xã, phường;  

e) Cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế;  

g) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp, 

đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh.  

Điều 2. Nguyên tắc kiểm tra  

1. Tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15; không chồng 

chéo, trùng lặp với hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm toán nhà nước của cơ quan 
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có thẩm quyền; không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động kiểm tra chuyên ngành 

của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành khác; bảo đảm tiết kiệm và hiệu 

quả; tuân thủ quy định về các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động kiểm tra 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 5 Nghị định 217/2025/NĐ-CP về hoạt động 

kiểm tra chuyên ngành.  

2. Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích 

hợp pháp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.  

3. Ưu tiên kiểm tra theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh; kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm, sử dụng phương 

thức hậu kiểm sau đăng ký.  

4. Kết hợp kiểm tra hồ sơ điện tử và hồ sơ tại trụ sở doanh nghiệp, đơn vị 

trực thuộc, hộ kinh doanh.  

5. Bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật trong 

quá trình kiểm tra.  

Chương II 

THẨM QUYỀN, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ TẦN SUẤT KIỂM TRA 

Điều 3. Thẩm quyền kiểm tra của cơ quan đăng ký kinh doanh  

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tổ chức kiểm tra đối với các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền cấp đăng ký doanh nghiệp quy định tại 

khoản 1 Điều 20 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.  

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã tổ chức kiểm tra các hộ kinh doanh 

trên địa bàn quản lý.  

Điều 4. Hình thức kiểm tra  

1. Kiểm tra trực tiếp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp xã thực hiện 

kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh.  

2. Kiểm tra gián tiếp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp xã yêu cầu 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật 

Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, 

Luật số 76/2025/QH15, Nghị định số 168/2025/NĐ-CP theo thẩm quyền và cung 

cấp các tài liệu minh chứng để đối chiếu.  

Điều 5. Thời hạn và tần suất  

1. Thời hạn kiểm tra  

Thời gian làm việc giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh và đối tượng được kiểm 

tra: Tối đa 03 ngày làm việc đối với hộ kinh doanh, 05 ngày đối với doanh nghiệp.  

2. Tần suất kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 

198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, 

bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp, cụ thể:  
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a) Số lần kiểm tra tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh bao gồm cả kiểm tra liên 

ngành, không được quá 01 lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.  

b) Đối với cùng một nội dung quản lý nhà nước, trường hợp đã tiến hành 

hoạt động thanh tra thì không thực hiện hoạt động kiểm tra hoặc đã tiến hành hoạt 

động kiểm tra thì không thực hiện hoạt động thanh tra doanh nghiệp, hộ 4 kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh trong cùng một năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi 

phạm rõ ràng.  

Chương III 

NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ KIỂM TRA 

Điều 6. Lập, phê duyệt, điều chỉnh và công khai kế hoạch kiểm tra  

1. Lập kế hoạch kiểm tra  

a) Cơ quan đăng ký kinh doanh phân tích xác định doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh có rủi ro cao hoặc lựa chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ phù hợp với tổng số doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh trên cơ sở dữ liệu, hồ sơ đã có để lập danh sách kiểm tra 

theo thẩm quyền bảo đảm nguồn lực và năng lực thực hiện. Sở Tài chính phê duyệt 

danh sách và nội dung kiểm tra đối với doanh nghiệp (sau khi xin ý kiến các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh). UBND xã, phường phê duyệt danh sách và nội 

dung kiểm tra đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý (sau khi xin ý kiến các sở, 

ban ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan);  

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn rà soát danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh được kiểm tra tránh trùng lặp, 

bảo đảm theo quy định tại Điều 2, Điều 5 Quy trình này.  

c) Trình cơ quan cấp trên phê duyệt kế hoạch kiểm tra.  

2. Phê duyệt kế hoạch kiểm tra  

a) UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra của Ban Quản lý khu công nghệ cao;  

b) Sở Tài chính phê duyệt kế hoạch kiểm tra của Cơ quan đăng ký kinh 

doanh thuộc Sở Tài chính;  

c) UBND xã, phường phê duyệt kế hoạch kiểm tra của Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã.  

3. Điều chỉnh, công khai kế hoạch  

a) Cơ quan đăng ký kinh doanh trình cơ quan cấp trên điều chỉnh kế 5 hoạch 

đã phê duyệt khi có phát sinh, thay đổi, chồng chéo, trùng lặp đối tượng kiểm tra 

với các cơ quan, đơn vị khác bảo đảm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 

Quy trình này;  

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh công khai kế hoạch kiểm tra trên 

Cổng Thông tin điện tử của Sở Tài chính; cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã công 

khai kế hoạch kiểm tra trên cổng thông tin điện tử của UBND xã, phường.  

Điều 7. Nội dung và trình tự kiểm tra  
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1. Nội dung kiểm tra  

Kiểm tra tính trung thực và đầy đủ của các nội dung đã đăng ký; kiểm tra việc 

tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15; Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.  

a) Kiểm tra trụ sở chính/địa điểm kinh doanh   

Việc hoạt động theo địa chỉ đã đăng ký; đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh 

theo quy định.  

b) Kiểm tra ngành, nghề kinh doanh 

Việc hoạt động kinh doanh có đúng ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; việc 

kinh doanh các ngành, nghề nhưng chưa đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.  

c) Kiểm tra về việc góp vốn điều lệ, tiến độ góp vốn, việc thay đổi vốn điều 

lệ và các nội dung khác liên quan theo quy định.  

d) Kiểm tra thông tin về người đại diện theo pháp luật/chủ hộ kinh doanh 

Tính chính xác, hợp pháp của thông tin cá nhân, việc tuân thủ theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15; Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.  

e) Kiểm tra về quyền và nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

f) Các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành.  

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp xã xây dựng, tổ chức kiểm tra 

theo trình tự sau:  

a) Thành lập Đoàn kiểm tra 

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được phê duyệt; cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp xã thành lập Đoàn kiểm tra.  

b) Thông báo kiểm tra 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp xã thông báo lịch kiểm tra, nội 

dung kiểm tra đến từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trước tối thiểu 03 ngày làm 

việc (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất).  

c) Thực hiện kiểm tra 

Đoàn kiểm tra công bố quyết định, yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp hồ 

sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các vấn đề liên quan. Kiểm 

tra hồ sơ, đối chiếu các thông tin đã kê khai trong hồ sơ đã đăng ký với cơ quan 

đăng ký kinh doanh với thực tế; kiểm tra việc tuân thủ theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, 

Luật số 76/2025/QH15; Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. Thông báo kết quả kiểm 

tra, các vi phạm (nếu có) và căn cứ xác định vi phạm cho đối tượng kiểm tra.  
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d) Lập biên bản kiểm tra 

Lập biên bản kiểm tra tại thời điểm kiểm tra. Biên bản phải ghi rõ kết quả, vi 

phạm (nếu có), kiến nghị và biện pháp khắc phục theo quy định nếu có vi phạm. 

Biên bản phải được ký giữa Đoàn kiểm tra và đại diện của đối tượng kiểm tra. 

Trường hợp đại diện của đối tượng kiểm tra không ký vào biên bản, Đoàn 

kiểm tra ghi rõ lý do, lập biên bản về việc từ chối ký; mời đại diện chính quyền địa 

phương, công an xã, phường hoặc tổ chức, cá nhân làm chứng (nếu có) ký xác nhận; 

biên bản vẫn có giá trị pháp lý và được gửi cho đối tượng kiểm tra theo quy định.  

đ) Tổng hợp và báo cáo: Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra với cơ quan 

có thẩm quyền.  

e) Ban hành kết luận kiểm tra 

Ban hành kết luận kiểm tra sau khi kết thúc hoạt động kiểm tra, làm căn cứ 

tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy trình này. Kết luận chỉ rõ sai 

phạm (nếu có), căn cứ pháp lý và biện pháp xử lý.  

g) Xử lý vi phạm, chuyển giao 

Tham mưu ban hành Quyết định xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc 

chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.  

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp xã phát hiện các 

hành vi vi phạm của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, hộ kinh doanh ngoài các nội 

dung thuộc thẩm quyền được kiểm tra, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp 

xã phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý vi phạm. Có biện 

pháp cưỡng chế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không thực hiện theo các 

nội dung Kết luận, biện pháp khắc phục theo quy định.  

Điều 8. Tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra  

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện kết luận kiểm tra; hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện các biện 

pháp khắc phục, chấn chỉnh theo kết luận kiểm tra.  

2. Trường hợp quá thời hạn quy định tại kết luận kiểm tra mà doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, cơ quan đăng ký 

kinh doanh báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý hoặc áp dụng biện 

pháp theo quy định của pháp luật.  

3. Kết quả thực hiện kết luận kiểm tra là căn cứ để đánh giá mức độ tuân thủ 

pháp luật, phục vụ công tác quản lý rủi ro và lập kế hoạch kiểm tra trong các năm 

tiếp theo.  

Điều 9. Theo dõi, kiểm soát hoạt động kiểm tra  

1. Sở Tài chính chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai hoạt động 

kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, chấn 

chỉnh các trường hợp kiểm tra không đúng quy định, chồng chéo, trùng lặp hoặc 

gây phiền hà cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.  
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2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp xã có trách nhiệm cập nhật, báo 

cáo đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra, kết luận kiểm tra và tình hình thực hiện kết 

luận kiểm tra theo yêu cầu của Sở Tài chính.  

3. Việc theo dõi, kiểm soát hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua hệ 

thống quản lý điện tử và báo cáo định kỳ, bảo đảm công khai, minh bạch và phục 

vụ công tác quản lý nhà nước.  

Chương IV 

CÔNG TÁC PHỐI HỢP, CHIA SẺ THÔNG TIN  

VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Điều 10. Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin  

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh phối hợp chia sẻ danh sách đơn vị kiểm tra cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

bảo đảm tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 198/2025/QH15.  

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước 

khác (Thuế, Công an, Quản lý thị trường...) cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện 

kiểm tra khi cần thiết, đặc biệt khi có dấu hiệu vi phạm phức tạp theo quy định tại 

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.  

3. Trường hợp trong quá trình kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm rõ 

ràng thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khác, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã, cấp tỉnh thông báo bằng văn bản đến cơ quan, đơn vị đó để xử lý vi 

phạm theo quy định của pháp luật.  

Điều 11. Ứng dụng công nghệ thông tin  

1. Thực hiện quản lý hồ sơ, biên bản, kết luận kiểm tra và các tài liệu có liên 

quan bằng phương thức điện tử; bảo đảm việc lưu trữ, cập nhật, tra cứu và sử dụng 

dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Triển khai việc kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu phục vụ kiểm tra với 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, cơ sở 

dữ liệu thuế và các hệ thống thông tin có liên quan theo quy định.  

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổng hợp, phân tích dữ liệu để 

xác định đối tượng có dấu hiệu vi phạm hoặc có rủi ro cao, phục vụ việc lập kế 

hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền.  

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính  

1. Chủ trì, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc triển khai quy trình kiểm tra 

nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong 

công tác kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh bảo đảm phù hợp với quy định 

của pháp luật và quy trình này.  
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2. Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tổ chức kiểm tra đối với 

doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Quy trình này.  

3. Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của 

UBND tỉnh.  

Điều 13. Trách nhiệm của UBND các xã, phường  

1. Chỉ đạo, đôn đốc và giám sát cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trong 

việc tổ chức thực hiện kiểm tra đối với hộ kinh doanh; tổng hợp báo cáo Sở Tài 

chính định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất.  

2. Thực hiện việc xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính; lập hồ sơ và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, xử lý đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền; theo dõi kết quả xử lý vi 

phạm do cơ quan có thẩm quyền thực hiện để tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu, thông tin báo cáo 

trong quá trình xử lý vi phạm theo thẩm quyền.  

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp xã  

1. Tuân thủ đúng quy trình, nội dung kiểm tra tại quy trình này.  

2. Lập hồ sơ, tham mưu hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền ban 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định.  

3. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra của doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện việc nộp phạt và 

các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có); thực hiện các biện pháp nghiệp vụ sau 

kiểm tra; phối hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo, xử lý theo 

quy định của pháp luật; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kết luận 

kiểm tra theo quy định.  

Điều 15. Trách nhiệm của đối tượng được kiểm tra Doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh thực hiện kết luận trong thời hạn quy định và phải thực hiện các biện pháp 

khắc phục theo quy định nếu có vi phạm.  

Điều 16. Xử lý trách nhiệm trong công tác kiểm tra  

1. Cán bộ, công chức có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, nhận lợi ích, tiết 

lộ thông tin, làm sai lệch hồ sơ, báo cáo, kết luận kiểm tra hoặc bao che vi phạm bị 

xử lý kỷ luật theo quy định; trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự thì chuyển cơ 

quan điều tra.  

2. Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm liên đới 

nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi nhiệm vụ được giao.  

3. Đối tượng kiểm tra có hành vi cố tình cung cấp thông tin sai lệch, cản trở 

kiểm tra, trốn tránh hoặc không thực hiện kết luận kiểm tra bị xử lý theo quy định 

pháp luật. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 377/QĐ-UBND  Sơn La, ngày 02 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công 

 trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;   

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 

số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024, Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 

31 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập;  

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ của phòng chuyên môn 

thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 
UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 139/TTr-SNV ngày 30 

tháng 01 năm 2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công trên cơ sở sáp 

nhập Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Trung tâm Điều 

dưỡng Người có công tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.  

Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công là đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Nội vụ; có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở làm việc, được mở tài 

khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.  

Điều 2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.  

1. Vị trí và chức năng   
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- Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công là đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. Đồng 

thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chức 

năng cấp trên có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

- Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công có chức năng quản lý tài liệu 

lưu trữ lịch sử của tỉnh; thực hiện các hoạt động sự nghiệp về lĩnh vực lưu trữ trên 

địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp 

về lĩnh vực dịch vụ việc làm: tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, thu 

thập/phân tích thị trường lao động và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp 

theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp về lĩnh vực 

người có công: tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng 

người có công với cách mạng và thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ 

của Nhà nước đối với người có công thuộc phạm vi quản lý.  

- Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công có tư cách pháp nhân, có con 

dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn  

Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:  

a) Về nghiệp vụ lưu trữ lịch sử  

(1) Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc 

nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; quyết định việc mang tài liệu ra khỏi 

Lưu trữ lịch sử tỉnh để sử dụng trong nước;  

(2) Thẩm định mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu do cơ quan, tổ chức đề nghị giao 

nộp; trình Sở Nội vụ phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

(3) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị hồ 

sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định; tổ chức  

thực hiện kế hoạch sưu tầm, thu thập hồ sơ, tài liệu dài hạn, định kỳ hằng năm;  

(4) Trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp  

luật: sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo vệ, bảo quản, 

bảo hiểm tài liệu; số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu; ứng dụng  khoa 

học công nghệ trong quản lý tài liệu; tổ chức giải mật tài liệu; công bố, giới thiệu tài 

liệu lưu trữ; tổ chức phục vụ khai thác sử dụng tài liệu; thực hiện cung cấp dịch vụ 

công và dịch vụ lưu trữ.  

b) Về dịch vụ việc làm  

(1) Nhiệm vụ   

- Hoạt động tư vấn, gồm:  

+ Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia;  

+ Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với 

khả năng và nguyện vọng;  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15/Ngày 28-02-2026 45



+ Tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong 

nước và ngoài nước;  

+ Tư vấn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; 

về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;  

+ Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng 

lao động. - Giới thiệu việc làm cho người lao động, gồm:  

+ Giới thiệu việc làm ở trong nước cho người lao động;  

+ Giới thiệu việc làm ở nước ngoài cho người lao động thông qua các doanh 

nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

- Cung ứng và giới thiệu lao động cho người sử dụng lao động, gồm:  

+ Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn, giới thiệu những người đủ 

điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;  

+ Giới thiệu lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.  

- Thu thập, phân tích, lưu trữ và cung cấp thông tin về thị trường lao động.  

- Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo 

quy định của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp.  

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ về dịch vụ việc làm, 

thông tin thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý, vận hành Sàn giao dịch 

việc làm quốc gia; điều phối và kết nối hoạt động của các tổ chức dịch vụ việc làm 

công trên toàn quốc.  

(2) Trách nhiệm   

- Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị 

trường lao động miễn phí. - Tiếp nhận và cung ứng dịch vụ việc làm trên Sàn giao 

dịch việc làm quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. - Niêm yết thời gian làm việc, 

quy trình cung ứng dịch vụ việc làm; bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về 

việc làm theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.  

- Bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu lao động, dữ liệu giao 

dịch việc làm theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo trong 

hoạt động dịch vụ việc làm.  

- Tổ chức thực hiện các hoạt động giao dịch việc làm, các phiên giao dịch việc 

làm; thu thập, lưu trữ, phân tích dự báo thị trường lao động trên địa bàn.  

- Thu thập, cập nhật dữ liệu người đăng ký tìm việc, nhu cầu tuyển dụng lao 

động của các tổ chức, cá nhân vào hệ thống cơ sở dữ liệu.  
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- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tổ chức 

dịch vụ việc làm công.  Định kỳ 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6) và hằng năm (trước 

ngày 20 tháng 12), Tổ chức dịch vụ việc làm công báo cáo kết quả hoạt động dịch 

vụ việc làm đến Sở Nội vụ thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia theo Mẫu số 

01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2025 của Chính phủ.  

+ Báo cáo định kỳ 06 tháng: thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 

năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo.  

+ Báo cáo định kỳ hằng năm: thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 

năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.  

c) Về hoạt động điều dưỡng người có công  

- Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Trung tâm trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.  

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ cho các đối tượng 

người có công với cách mạng, đối tượng cán bộ các cấp trong và ngoài tỉnh đến nghỉ 

dưỡng theo quy định.   

- Thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đối với người có công thuộc phạm 

vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ sở chuyên môn y tế tổ chức khám bệnh, 

tư vấn về sức khỏe và các hoạt động phục hồi chức năng cho các đối tượng người có 

công đến nghỉ dưỡng tại Trung tâm.  

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cho người có công phù 

hợp với sức khỏe của từng đối tượng đến nghỉ dưỡng tại Trung tâm.  

- Được phép tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy 

định của pháp luật.  

- Được tận dụng cơ sở vật chất sau khi đã đáp ứng yêu cầu phục vụ điều dưỡng 

đối với Người có công; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ theo đúng quy định 

của pháp luật nhằm tăng nguồn thu cho Trung tâm.  

- Phối hợp với chính quyền, các ngành, các đoàn thể của địa phương xây dựng 

môi trường lành mạnh, tổ chức công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn 

xã hội tại Trung tâm;  

- Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động; quản lý, sử dụng tài 

chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.  

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động 

của Trung tâm với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan theo quy định.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo các 

quy định khác của pháp luật.  

d) Quản lý viên chức, người lao động; tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của 

Trung tâm theo quy định của pháp luật.   
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3. Cơ cấu tổ chức  

a) Lãnh đạo Trung tâm  

- Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc (số lượng cấp phó có thể thực 

hiện cao hơn trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày thực hiện sắp xếp; cơ quan 

trực tiếp quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập có trách nhiệm sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp 

với quy định).  

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện 

theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn 

chức danh theo quy định.  

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở 

Nội vụ và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.  

- Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể 

do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về 

thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc 

được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.  

b) Trung tâm có các phòng chuyên môn  

- Phòng Hành chính tổng hợp;  

- Phòng Lưu trữ lịch sử;  

- Phòng Dịch vụ việc làm;  

- Phòng Điều dưỡng Người có công.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện   

1. Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công trên cơ sở 

sáp nhập Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Trung tâm Điều 

dưỡng Người có công bàn giao hồ sơ, tài liệu, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao 

động, tài sản, tài chính, các nhiệm vụ đang thực hiện về Trung tâm Lưu trữ, việc 

làm, người có công.  

2. Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công   

a) Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tài 

sản, tài chính, các nhiệm vụ đang thực hiện từ Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Trung tâm 

Dịch vụ việc làm và Trung tâm Điều dưỡng Người có công.   

b) Sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động của Trung tâm phù hợp với cơ 

cấu tổ chức, vị trí việc làm.  

c) Ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm.  

d) Xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển 

khai thực hiện.  
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đ) Đánh giá xây dựng mức độ thực hiện tự chủ tài chính trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.  

3. Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công trên cơ sở sáp nhập Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Trung tâm Điều dưỡng Người có 

công hoàn thiện các quy trình thủ tục trong quyết toán tài chính, tài sản và các vấn 

đề khác có liên quan; giao nộp, bàn giao con dấu cho cơ quan có thẩm quyền quản 

lý chậm nhất ngày 15 tháng 02 năm 2026.   

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính; 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các 

quyết định, quy định trước trái với Quyết định này./.  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 07/CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày  04 tháng 02 năm 2026 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

 

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên 

địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thường 

xuyên; các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được người đứng đầu cấp ủy, các 

cơ quan, đơn vị chỉ đạo giải quyết cơ bản đúng trình tự, thủ tục ngay từ giai đoạn đầu; 

việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, vượt 

cấp được quan tâm, chỉ đạo giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công 

dân, qua đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, tạo điều kiện thuận 

lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: một số 

cơ quan, đơn vị và đặc biệt là UBND xã, phường sau sáp nhập còn gặp khó khăn, lúng 

túng trong việc phân loại, tiếp nhận, xử lý đơn, xác định về thẩm quyền giải quyết; 

năng lực của đội ngũ công chức chưa đồng đều; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

có lúc chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng một số vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài; 

việc đối thoại, làm việc trực tiếp với công dân trong quá trình giải quyết còn hạn chế; 

công tác tổng hợp, dự báo, nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo có lúc chưa kịp thời, 

chưa sát thực tiễn.  

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội, phục vụ 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đảm bảo an ninh, trật tự 

và phục vụ thật tốt cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường  

1.1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 

năm 2014, Kết luận số 107-KL/TW ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết 
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khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 

2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 

người phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-

QĐ/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng 

đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 

kiến nghị của dân; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Tiếp công 

dân năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo năm 2025; Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01 tháng 7 năm 2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Kế hoạch số 

314-KH/TU ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện 

Kết luận số 07-KL/TW; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

1.2. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên 

theo quy định của Luật Tiếp công dân; lựa chọn, phân công, bố trí lãnh đạo, công 

chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm 

cao trong công việc, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, am 

hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng.  

1.3. Ban hành nội quy tiếp công dân, lịch tiếp dân và niêm yết công khai theo 

quy định; bố trí nơi tiếp công dân, mở sổ tiếp công dân, sổ tiếp nhận và theo dõi đơn.  

1.4. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo đúng nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thể thức theo quy định của pháp 

luật. Tập trung giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; không để 

xảy ra vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương. Chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông 

người, vượt cấp, kéo dài do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.  

1.5. Tăng cường công tác đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết 

khiếu nại, kiến nghị, phản ánh gắn với việc phổ biến chính sách, pháp luật và làm tốt 

công tác dân vận; công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tăng 

cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tạo sự thống nhất 

trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo 

tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.   

1.6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thi hành công vụ của đội ngũ công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, 

chất lượng phục vụ nhân dân; xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây khó 
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khăn, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, 

tố cáo.  

1.7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều 

hành của cơ quan hành chính nhà nước, nhất là trong quản lý, theo dõi, tổng hợp công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính 

và chuyển đổi số của tỉnh.   

1.8. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp  

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và Nhân dân phù 

hợp với đặc điểm, tình hình thực tế và đặc thù của các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực 

chất, hiệu quả; quán triệt đầy đủ các nội dung luật định nhằm giúp cho công dân hiểu 

để thực hiện đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình khi khiếu nại, tố cáo cũng như 

trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền.  

2. Thanh tra tỉnh  

2.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị, đề xuất biện pháp giải 

quyết đúng pháp luật, sát thực tế đối với những vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, giải quyết nhưng công dân còn khiếu nại, tố cáo kéo dài.  

2.2. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường trong việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh; trong đó tập trung vào những nơi phát sinh nhiều đơn thư, vụ việc khiếu nại, 

phức tạp, kéo dài, dư luận có nhiều ý kiến để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn 

tại, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

2.3. Chủ động tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo 

kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài không để trở thành 

"điểm nóng", khiếu kiện vượt cấp; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND 

các xã, phường thống nhất phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, 

phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đối với các vụ việc phức tạp cần phải xin ý kiến 

của các bộ, ngành Trung ương thì kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.  

2.4. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm chế độ báo cáo 

về tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao kiểm tra, xác minh, giải quyết và các vụ việc thuộc thẩm quyền.  

2.5. Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra 

việc thực hiện Chỉ thị này.  
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Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường tổ 

chức quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này đạt hiệu quả./.  

  
 .      CHỦ TỊCH 

 

 

 

                Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 414/QĐ-UBND           Sơn La, ngày 04 tháng 02 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả 

quản trị và hành chính công năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2025 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2026 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn 

La năm 2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 137/TTr-SNV ngày 30 

tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải thiện, nâng cao 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2026. 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực công tác Cải cách hành chính 

tỉnh) giúp UBND tỉnh tỉnh đôn đốc, theo dõi việc tổ chức, triển khai thực hiện 

Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2026 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND  

ngày 04/02/2026 Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao hiệu 

quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của cơ quan 

hành chính trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp trên địa bàn tỉnh thân thiện, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân 

ngày càng tốt hơn.  

b) Phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, thực thi và 

giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; góp phần xây dựng hệ thống các cơ 

quan hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân tốt hơn. 

c) Tiếp tục duy trì và phát huy những nội dung, nội dung thành phần đã đạt 

điểm tốt; cải thiện những nội dung, nội dung thành phần còn hạn chế, chưa đạt yêu 

cầu theo đánh giá tại Bộ Chỉ số PAPI cấp tỉnh.  

2. Yêu cầu 

a) Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp; tập trung trọng điểm tại tất 

cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

b) Quá trình triển khai thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn của sở, ban, ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của xã, phường. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” 

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công 

chức và Nhân dân hiểu đầy đủ về các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 

sở. Tuyên truyền, triển khai các hình thức thích hợp (công khai số điện thoại, hộp 

thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thường xuyên tổ chức các cuộc 

gặp, đối thoại với nhân dân...), tạo điều kiện cho nhân dân được biết, được bàn, 

được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, để Nhân dân nói 

lên nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung 

ương cũng như của địa phương.  
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b) Tuyên truyền, phổ biến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sâu rộng trong toàn dân về ý nghĩa và 

tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu HĐND; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; 

vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 

công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu 

cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. 

c) Người dân tham gia bầu trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tiểu khu, tổ 

dân phố (bầu Bí thư Chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố) 

đảm bảo đúng quy định, dân chủ. Đặc biệt nội dung về nhân sự cần đảm bảo về 

tính đại diện do người dân suy tôn; chính quyền có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, tạo 

điều kiện trong công tác tổ chức.  

d) Đóng góp tự nguyện để đầu tư xây mới hoặc tu sửa các công trình công 

cộng, dân sinh ở địa bàn dân cư là một hình thức biểu hiện sự tham gia tự nguyện, 

chủ động của người dân, việc đóng góp của người dân phải được ghi chép vào sổ 

sách của xã, phường. Khắc phục triệt để hiện tượng huy động các khoản đóng góp 

xã hội không dựa trên tinh thần tự nguyện, ấn định mức đóng góp tối thiểu hoặc 

vận động trùng lắp; khuyến khích các hình thức xác nhận việc đã đóng góp của 

công dân (nếu công dân có yêu cầu) để tránh đóng góp nhiều lần, ở nhiều nơi. 

đ) Thông tin để người dân biết khi tham gia đóng góp tự nguyện công trình 

công cộng ở xã, phường nơi sinh sống thì có quyền tham gia ý kiến trong quá trình 

thiết kế, tham gia vào việc quyết định và tham gia giám sát xây mới, tu sửa công 

trình công cộng ở xã, phường do mình đóng góp.  

2. Nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách” 

a) Thông tin tuyên truyền đến người dân pháp luật về tiếp cận thông tin, 

đồng thời thực hiện tốt các quy định về Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định 

hướng dẫn. 

b) Thực hiện điều tra, rà soát, bình xét và công nhận hộ nghèo hàng năm 

đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời gian, cách thức thực hiện và đối tượng. Kết 

quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tuyệt đối không 

bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng 

nghèo của địa phương. Thực hiện công khai danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND 

xã, phường (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã), điểm sinh hoạt cộng đồng khu dân 

cư... đảm bảo quy định về thời gian công khai, nội dung công khai, địa điểm công 

khai. Công khai kịp thời những thông tin về chính sách xã hội cho người nghèo để 

Nhân dân biết, Nhân dân bàn, giám sát thực hiện. 

c) Thực hiện công khai, minh bạch thu chi ngân sách cấp xã. Đảm bảo niêm 

yết công khai danh mục thu, chi cụ thể, chi tiết, hình thức, nội dung công khai phải 

phù hợp, thuận tiện cho người dân có thể tiếp cận và giám sát. Nâng cao trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác công khai, minh 
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bạch và thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống 

quan liêu tham nhũng, gây phiền hà sách nhiễu Nhân dân.  

d) Thực hiện đúng quy định về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người 

dân đối với dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Tiếp thu 

đầy đủ, giải trình, thông tin kịp thời, xem xét điều chỉnh và công khai để người dân 

được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Thực hiện điều 

chỉnh, bổ sung bảng giá đất; kịp thời cập nhật, công khai quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung đã được phê duyệt theo quy định. 

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh việc công khai quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất tại UBND cấp xã. 

3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao hiểu 

biết của người dân về pháp luật khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở; thực hiện tốt công 

tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, khiếu nại, tố 

cáo của người dân; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và ý thức, nhận 

thức của người dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

b) Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND cấp xã cần chủ động 

tương tác tích cực với người dân thông qua các buổi tiếp công dân định kỳ, thường 

xuyên, đột xuất theo quy định; tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định của 

pháp luật đối với các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân tránh 

gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân. Thực hiện hiệu quả vai trò 

giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong việc 

thực hiện các dự án đầu tư, công trình do Nhân dân đóng góp.  

c) Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ 

trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ UBND cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn 

thể, đại biểu HĐND cấp xã; củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân đối với 

cán bộ UBND cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn thể, đại biểu HĐND cấp xã; tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng 

đồng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

d) Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện việc đối thoại với 

người dân, doanh nghiệp theo quy định. Tập trung giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc, kiến nghị, phản ánh, bức xúc của người dân. Ngoài các cuộc tiếp xúc 

cử tri định kỳ, tăng cường đối thoại với Nhân dân để biết và giải quyết sớm nhiều 

vấn đề bức xúc trong địa bàn khu dân cư. 

đ) Cải thiện hiệu quả của dịch vụ tư pháp dựa trên niềm tin của người dân; 

tiếp tục cải thiện thực chất hiệu quả giải quyết các tranh chấp dân sự cho người dân.  

4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” 

a) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành 
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bằng nhiều hình thức để công chức, người dân hiểu, giám sát và phản ánh những 

biểu hiện tham nhũng. Tập trung vào các nội dung: nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trong công tác phòng ngừa tham nhũng; quy định về công khai, minh bạch 

trong tổ chức và hoạt động; kiểm soát xung đột lợi ích; quyền và trách nhiệm của 

người dân trong phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm; quyền được bảo vệ người tố cáo 

và xử lý vi phạm theo pháp luật. Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực quản lý, 

đặc biệt liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC), công tác tài chính … theo quy định của pháp luật.  

b) Tăng cường cải cách hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản hóa 

TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết công việc để 

giảm tiếp xúc trực tiếp, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà. Công khai, minh 

bạch toàn bộ TTHC, quy trình, thời gian, chi phí và điều kiện giải quyết theo quy 

định của pháp luật; thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nhân sự thực thi công vụ tuân 

thủ nguyên tắc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đặc biệt chú trọng 

kiểm soát phiền hà, quan liêu trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: y tế, 

giáo dục, đất đai, tài nguyên - môi trường, cấp phép xây dựng và quản lý đô thị... 

c) Thực hiện thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ và giải quyết TTHC nhằm phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường kiểm 

tra các lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Kết quả thanh tra, 

kiểm tra phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; việc xử lý vi phạm phải 

đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, phù hợp với quy định của pháp luật; 

gắn với trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực, bao che, cản 

trở kiểm tra, thanh tra; kết hợp chặt chẽ với báo cáo giám sát, kiểm toán và xử lý 

sau thanh tra theo quy định pháp luật. 

d) Tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng 

công chức, viên chức, người lao động vào cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện 

công khai, minh bạch trong tuyển dụng và các công tác khác về quản lý công chức, 

viên chức; kịp thời nắm bắt thông tin và giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

trong tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo thực hiện các 

quy trình công khai, minh bạch, chính xác, tạo niềm tin của người dân đối với công 

tác tuyển dụng. 

đ) Tổ chức thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ công do các cơ sở y tế công lập, trường phổ thông và các đơn vị sự nghiệp công 

lập khác cung cấp, nhằm đánh giá chất lượng phục vụ, tính minh bạch, trách nhiệm 

giải trình và hiệu quả quản lý. Kết quả khảo sát phải được công khai rộng rãi, phản 

ánh trung thực kết quả phục vụ người dân để làm căn cứ điều chỉnh chính sách, 

quy trình, thủ tục và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, phòng chống tiêu cực. 
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Việc khảo sát cần sử dụng phương pháp khách quan, phù hợp với quy định, đảm 

bảo phản ánh đúng thực tế trải nghiệm của người dân.  

5. Nội dung “Thủ tục hành chính công” 

a) Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong 

giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước 

thuộc tỉnh Sơn La. Đặc biệt chú trọng các TTHC lĩnh vực chứng thực, xác nhận 

của chính quyền cấp xã; hành chính công cấp xã; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người dân tiếp 

cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong giải quyết TTHC.  

b) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công 

tác cải cách TTHC. Thường xuyên thực hiện công tác rà soát, công bố, công khai 

các TTHC, kiến nghị cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết. Đẩy nhanh tiến 

độ giải quyết hồ sơ, rút ngắn thời gian và giảm chi phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho người dân. Kịp thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh 

mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị khi có Quyết định công bố của 

Bộ quản lý chuyên ngành; công bố công khai, minh bạch các TTHC và cập nhật 

kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia về TTHC; niêm 

yết, công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh/Trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.  

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các dịch vụ công do UBND cấp xã 

cung cấp để nâng cao chất lượng phục vụ; kiểm tra hoạt động của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân, tổ chức; kịp thời chấn chỉnh 

những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu. 

d) Đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026, với mục tiêu đánh 

giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan 

hành chính nhà nước, thông qua phương pháp điều tra xã hội học, lấy ý kiến người 

dân, tổ chức đã sử dụng dịch vụ hành chính công do các cơ quan hành chính nhà 

nước cung cấp. 

đ) Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích trong thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển 

trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; thực hiện công khai địa chỉ, số điện 

thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan để tổ chức, cá 

nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Nội dung “Cung ứng dịch vụ công” 

a) Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập 

Tăng cường đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên 

truyền chính sách bảo hiểm y tế nhằm phát triển người tham gia bảo hiểm y tế đạt 
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chỉ tiêu được giao; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh. Mở rộng đầu tư 

cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện tuyến xã; tăng 

cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến để phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả tin học hóa trong khám chữa bệnh 

và thanh toán bảo hiểm y tế. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo 

đức của đội ngũ cán bộ, viên chức ngành y. Có hình thức khen thưởng, xử lý kịp 

thời khi có phản ánh của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức tại các bệnh viện công lập tuyến xã, tỉnh. 

b) Cải thiện chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học công lập 

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy 

học cho các trường. Từng bước đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp 

học; tiếp tục triển khai Đề án kiên cố hóa trường lớp học đã được phê duyệt theo lộ 

trình. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về năng lực, kỹ năng giảng dạy và 

phẩm chất đạo đức. Thường xuyên liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh về kết 

quả học tập của học sinh; tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về thái độ của 

giáo viên đối với các học sinh và chất lượng dạy học của giáo viên. 

c) Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng 

Duy trì, nâng cao chất lượng và độ ổn định lưới điện nhằm bảo đảm cung 

cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt 

của Nhân dân. Tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên đường xã trên đĩa 

bàn tỉnh, từng bước thực hiện bê tông hóa các tuyến đường ở nông thôn để phục vụ 

nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh của người dân. Rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch các công trình cấp nước nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục 

thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người dân theo chương trình Mục tiêu quốc 

gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đảm bảo chất lượng các công trình 

cấp nước sạch. Thực hiện tốt dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải ở các khu 

vực, địa bàn dân cư. 

d) Giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư 

Tập trung thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên về lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH năm 2026. Thực hiện tốt các 

chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý; không để xảy 

ra các loại tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tiếp tục kéo giảm phạm 

pháp hình sự theo chỉ tiêu được giao đối với địa bàn.  

7. Nội dung “Quản trị môi trường” 

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến những nội dung của 

Luật Bảo vệ môi trường đến từng người dân và doanh nghiệp để các đối tượng có 

thể tiếp cận và nắm rõ hơn các quy định nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tạo 

ra những thay đổi trong nhận thức và hành động của Nhân dân; tăng cường tuyên 

truyền thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo cơ chế xã hội 

hóa; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với mục đích 

quản lý, xử lý phù hợp đảm bảo đúng quy định. 
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b) Tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm soát, khẩn trương khắc phục 

những vấn đề nổi cộm về môi trường như: xả thải tại các khu, cụm công nghiệp, 

tình trạng ô nhiễm môi trường tại các địa bàn giáp ranh, rác thải nông thôn, sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, giải quyết vấn đề ngập úng tại đô thị. 

c) Tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra trên cơ sở cập nhật, 

sàng lọc rõ các đối tượng theo quy định mới để có thể triển khai các hoạt động 

thanh tra, kiểm tra một cách có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ 

các vấn đề môi trường có thể phát sinh trong giai đoạn vận hành của các dự án đầu 

tư trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất thực hiện 

đầu tư hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục theo quy định. 

8. Nội dung “Quản trị điện tử” 

a) Tiếp tục thực hiện đầy đủ quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 

và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch 

thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong việc tiếp cận thông tin theo 

quy định pháp luật. 

b) Thiết kế giao diện thân thiện, trực quan, dễ thao tác trên cả máy tính và 

thiết bị di động. Tăng cường truyền thông, quảng bá Cổng Thông tin điện tử qua 

các kênh Fanpage Cổng TTĐT tỉnh, Zalo OA, Cổng TTĐT tỉnh và các nền tảng 

mạng xã hội khác, nhằm nâng cao nhận thức và khả năng tiếp cận của người dân. 

c) Cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; công khai, minh bạch các 

văn bản về chế độ, chính sách; quyền và nghĩa vụ của người dân; dự thảo chính 

sách, pháp luật lấy ý kiến Nhân dân; thông tin hướng dẫn, biểu mẫu về chứng thực, 

xác nhận; thủ tục cấp phép xây dựng; thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Bảo đảm các thông tin được đăng tải đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và dễ tiếp 

cận, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, tra cứu và thực hiện 

các TTHC. 

d) Tiếp tục phát triển hạ tầng viễn thông, internet băng thông rộng tới các 

vùng sâu, vùng xa của tỉnh kết hợp với Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ, đảm bảo mọi người dân đều có 

cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin và các dịch vụ số. 

đ) Đổi mới giao diện và nâng cấp toàn diện các chức năng của Chuyên mục 

Hỏi - Đáp trên Cổng Thông tin điện tử theo hướng thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ 

người dân nhập câu hỏi và tra cứu câu trả lời trên cả máy tính và thiết bị di động; 

đồng thời xây dựng hệ thống phân loại và chuyển câu hỏi tự động đến các sở, 

ngành liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh 

nghiệp trong việc gửi ý kiến, theo dõi tình trạng xử lý cũng như nhận kết quả phản 

hồi. Việc này đồng thời góp phần cải tiến quy trình xử lý, rút ngắn thời gian phản 

hồi các ý kiến, kiến nghị, nâng cao hiệu quả công tác tương tác giữa cơ quan nhà 

nước với người dân và doanh nghiệp. 

e) Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông qua 
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chuyên mục Hỏi - Đáp, bảo đảm quy trình xử lý rõ ràng, thống nhất, đúng thẩm 

quyền và đúng thời hạn. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI 

(có Phụ lục II kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường 

a) Về việc thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI năm 2026 

Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở nội dung Kế hoạch này cụ thể 

hóa, xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI năm 

2026 (đồng thời gửi về Sở Nội vụ để theo dõi). Kế hoạch phải đảm bảo các yêu 

cầu sau: 

- Thời điểm ban hành chậm nhất ngày 15 ngày 02 năm 2026. 

- Kế hoạch phải đảm bảo toàn diện trên tất cả 08 trục nội dung; các mục tiêu, 

nhiệm vụ phải cụ thể, xác định rõ kết quả đạt được, rõ mốc thời gian hoàn thành và 

xác định rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và có các giải pháp triển khai 

cụ thể để bảo đảm tính thực tiễn, khả thi. 

b) Về thực hiện chế độ báo cáo: định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

tỉnh (qua Sở Nội vụ) báo cáo 06 tháng đầu năm trước ngày 10 tháng 6 năm 

2026 (thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 tháng 12 năm 2025 đến ngày 31 tháng 

5 năm 2026); báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12 năm 2026 (thời gian chốt số 

liệu tính từ ngày 01 tháng 12 năm 2025 đến ngày 30 tháng 11 năm 2026). 

c) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện Chỉ số PAPI 

hằng năm của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và Nhân dân 

trên địa bàn. Chỉ đạo, rà soát để khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kết quả 

khảo sát năm 2025 (nếu có);  

d) Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp xã 

trong việc tổ chức chỉ đạo, thực hiện và kiểm tra thực hiện giải quyết TTHC tại cấp 

xã. Đẩy mạnh hoạt động giám sát thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết 

TTHC ở cấp xã; tăng cường thực hiện các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở 

cơ sở... Nâng cao hiệu quả các cuộc đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết các 

ý kiến kiến nghị của người dân, của cử tri; 

đ) Tăng cường giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan trực 

tiếp đến PAPI, đặc biệt là việc công khai, minh bạch của chính quyền cấp cơ sở, 

giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân; hiệu quả phục vụ người dân của 

dịch vụ công; chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh những biểu hiện tiêu cực, nhũng 

nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức; 

e) Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức vào khu vực công phải công 

bằng, công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định; đặc biệt quan tâm chú trọng 

tuyển dụng công chức vào làm việc đối với các chức danh công chức cấp xã; 
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g) Rà soát xác định các điểm "nóng" về môi trường trên địa bàn, các vấn đề 

tồn tại về môi trường ở từng địa bàn; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giải quyết 

đối với từng vấn đề. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ công 

tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư đảm bảo hợp vệ sinh; 

h) Tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp, 

các dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư, đô thị trên địa bàn để kịp thời phát hiện và 

xử lý vi phạm về môi trường theo thẩm quyền; báo cáo kiến nghị cơ quan chức 

năng giải quyết đối với các vi phạm vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. 

2. Giám đốc các sở, ban, ngành: Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; 

Tài chính; Tư pháp; Nông nghiệp và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Giáo dục và Đào 

tạo; Công Thương; Y tế, Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh. 

a) Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị năm 2026; theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 

b) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, xây dựng báo cáo 

về kết quả thực hiện trên toàn tỉnh theo các nội dung phụ trách (Phụ lục I kèm 

theo), đảm bảo thời gian và chất lượng (lồng ghép với báo cáo kết quả thực hiện 

của cơ quan, đơn vị), gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp. Đồng thời, 

gửi kèm sản phẩm đầu ra minh chứng thực hiện nhiệm vụ cụ thể (theo Phụ lục II 

gửi kèm). Định kỳ gửi báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) 06 tháng đầu 

năm trước ngày 10 tháng 6 năm 2026; cả năm trước ngày 10 tháng 12 năm 2026 

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, đề xuất với 

UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao Chỉ số nội dung và nội 

dung thành phần được giao; chủ động tổ chức triển khai thực hiện, gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị năm 2026. 

3. UBND các xã, phường được lựa chọn tiến hành điều tra, khảo sát Chỉ số 

PAPI năm 2026 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đồng bộ các các biện 

pháp, giải pháp để nâng cao Chỉ số PAPI năm 2026 và phối hợp với Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội 

dung Chỉ số PAPI; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả điều điều tra, 

khảo sát Chỉ số PAPI năm 2026. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  

a) Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

xã hội cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp trong việc tuyên truyền về nội dung, 

mục đích, ý nghĩa của Chỉ số PAPI và trách nhiệm của chính quyền trong việc thực 

hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh. 

b) Phối hợp với các các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện 
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vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của 

chính quyền cơ sở đối với người dân; tiếp thu, giải thích kịp thời các kiến nghị của 

người dân; tăng cường hiệu quả các thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của 

chính quyền với người dân. 

c) Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong việc xác định địa bàn khảo sát, đối tượng khảo sát và hỗ trợ lực 

lượng điều tra viên thực hiện khảo sát. 

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử, 

bảo đảm công tác xét xử được minh bạch, công bằng, khách quan, nghiêm minh, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng, kịp thời giải 

quyết các vụ án tranh chấp dân sự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công tác 

xét xử. Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu thuộc trách nhiệm của Tòa án về 

UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) 06 tháng đầu năm trước ngày 10 tháng 6 năm 2026; cả 

năm trước ngày 10 tháng 12 năm 2026 

6. Sở Nội vụ 

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch 

này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương, hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

7. Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Trung 

tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh):  

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung các tiêu chí, ý nghĩa của việc nâng 

cao Chỉ số PAPI hằng năm; tuyên truyền, phổ biến và đưa tin, bài phản ánh về kết 

quả để tổ chức, cá nhân biết, giám sát việc thực hiện Quyết định này. 

Trên đây là Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành 

chính công năm 2026, trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết./. 
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ề 
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ếp
 c
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g 
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g 
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n 
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 c
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ìn

h 
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ức
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hù

 h
ợp
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C

ác
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g 
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i đ

ượ
c 
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ha
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y 
đị
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a 

L
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t; 

- 
C

ác
 tà
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iệ
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ề 
cư

ơn
g 
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yê
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; 

C
ác

 s
ở,
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an
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gà

nh
; 
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B

N
D
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ấp
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ã;

 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

C
ác

 c
ơ 

qu
an
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ổ 

ch
ức

   
   

   
   

   
 

có
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ua
n 

T
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ờn
g 

xu
yê

n 

5 

C
hỉ

 đ
ạo
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iệ

c 
tổ

 c
hứ

c 
đi
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 t
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so
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o 
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m
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o 
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ịn
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g 
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nh

ữn
g 
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ề 
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h 
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ã 
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i 
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dâ

n 
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ết
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hâ
n 

dâ
n 

bà
n,
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iá

m
 s

át
 th

ực
 h

iệ
n.

  

K
iể

m
 t

ra
, 

gi
ám

 s
át

 đ
ối

 v
ới

 U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

tr
on

g 
vi

ệc
 

th
ực

 h
iệ

n 
cô

ng
 k

ha
i 

da
nh

 s
ác

h 
hộ

 n
gh

èo
, 

hộ
 c

ận
 

ng
hè

o,
 h

ộ 
th

oá
t n

gh
èo

, h
ộ 

th
oá

t c
ận

 n
gh

èo
  

- 
C

ôn
g 

vă
n 

ch
ỉ đ

ạo
; 

- 
K

ế 
ho

ạc
h 

ki
ểm

 tr
a,

 

gi
ám

 s
át

; 

- 
B

áo
 c

áo
 k

ết
 q

uả
 

Sở
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

- 
K

ế 
ho

ạc
h 
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án

g 
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- 
C

ôn
g 

vă
n 
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ỉ đ

ạo
   

   
   

   
   

  

th
án
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6 

- 
K

iể
m
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a 
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ám

 s
át
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. 
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 c

áo
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 q

uả
   

   
   

   
  

th
án

g 
12
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6 

6 

C
hỉ

 đ
ạo

, h
ướ

ng
 d

ẫn
, k

iể
m

 t
ra

 n
hằ

m
 n

ân
g 

ca
o 

hi
ệu

 q
uả

 

qu
ản

 lý
 th

u,
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 x
ã,

 p
hư

ờn
g 

và
 th

ực
 h

iệ
n 

cô
ng

 k
ha

i n
gâ

n 
sá

ch
 x

ã 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

- 
C

ôn
g 

vă
n 

- 
B

áo
 c

áo
 k

ết
 q

uả
 

Sở
 T

ài
 c

hí
nh

 
U

B
N

D
 c

ấp
 x

ã;
   

   
   

   
   

   

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

- 
T

hư
ờn

g 
xu

yê
n 

- 
B

áo
 c

áo
 th

án
g 

12
/2

02
6 
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I 

N
ội

 d
un

g 
“T

rá
ch

 n
hi

ệm
 g

iả
i t

rì
nh

 v
ới

 n
gư

ời
 d
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” 

1 

T
ổ 

ch
ức

 đ
ối

 th
oạ

i g
iữ

a 
ng

ườ
i đ

ứn
g 

đầ
u 

cấ
p 

ủy
, c

hí
nh

 

qu
yề

n 
cá

c 
cấ

p;
 n

gư
ời

 đ
ứn

g 
đầ

u 
cá

c 
sở

, 
ba

n,
 n

gà
nh

 

cấ
p 

tỉn
h 

vớ
i n

hâ
n 

dâ
n 

(t
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Q

uy
 đ

ịn
h 
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29
-Q

Đ
i/T

U
 

ng
ày
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22
 c

ủa
 B

an
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hư
ờn

g 
vụ

 T
ỉn

h 
ủy
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ơn

 L
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B
áo

 c
áo
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lồ

ng
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hé
p 
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on

g 
B

áo
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áo
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ết
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uả
 

cô
ng

 tá
c 

dâ
n 
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Sở
 N

ội
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ụ 
C
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ơ 
qu

an
, đ

ơn
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đị

a 

ph
ươ
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 c

ó 
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an
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2 

K
iể

m
 t
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, 
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n 

đố
c 
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ệc

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 q

uy
 đ

ịn
h 

qu
y 

ch
ế 

dâ
n 

ch
ủ 

ở 
cơ

 s
ở 

(l
ồn

g 
gh

ép
 v

ới
 k

iể
m

 tr
a 

cô
ng

 tá
c 

nộ
i v

ụ)
 

- 
K

ế 
ho

ạc
h 

- 
B

áo
 c

áo
 

Sở
 N

ội
 v

ụ 
C

ác
 c

ơ 
qu

an
, đ

ơn
 v

ị, 
đị

a 
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ươ
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 c

ó 
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n 
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an
 

- 
K

ế 
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ạc
h 
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 đ

ầu
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a 
C

ơ 
qu

an
 c

h
ủ 

tr
ì 

C
ơ 

qu
an
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h

ối
 h

ợp
 

T
hờ

i g
ia

n 
ho

àn
 t

hà
n

h 
 

3 

- 
T

iế
p 

cô
ng

 d
ân

 đ
ịn

h 
kỳ

 v
à 

độ
t 

xu
ất

 c
ủa

 T
hủ

 t
rư

ởn
g 

cá
c 

cơ
 q

ua
n,

 đ
ơn

 v
ị; 

đố
i 

th
oạ

i, 
dâ

n 
vậ

n 
về

 x
ử 

lý
 

kh
iế

u 
nạ

i, 
tố

 c
áo

, k
iế

n 
ng

hị
, p

hả
n 

án
h.

 

- 
K

ết
 lu

ận
 tố

 c
áo

, q
uy

ết
 đ

ịn
h 

gi
ải

 q
uy

ết
 k

hi
ếu

 n
ại

 đ
ượ

c 

th
i 

hà
nh

 n
gh

iê
m

 tú
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 k
hẩ

n 
tr

ươ
ng

, đ
ún

g 
th

ời
 g

ia
n 
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y 

đị
nh

. 
G

ửi
 k

ết
 q

uả
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iả
i 
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yế

t 
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iế
u 

nạ
i, 
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 c

áo
, 

ki
ến

 

ng
hị

, p
hả

n 
án

h 
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a 
dị

ch
 v

ụ 
bư

u 
ch

ín
h 

cô
ng

 íc
h.

 C
ôn

g 

kh
ai
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ết

 q
uả

 g
iả

i q
uy

ết
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

ph
áp

 lu
ật

. 
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 c
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 q
uả

 
T

ha
nh
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h 

C
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ở,
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 c
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ã 
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T
ổ 

ch
ức

 th
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 h
iệ
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tố

t c
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ng
 d
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ời
 

gi
ải
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ết
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un
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 c

ó 
dấ
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hi
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, 
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nh
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i 

th
am

 n
hũ

ng
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 

B
áo

 c
áo

 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
; 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã;

 

U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã 

 

T
ha

nh
 tr

a 
tỉn

h 

 

T
hư

ờn
g 

xu
yê

n 

5 
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B

iê
n 

so
ạn

 đ
ề 

cư
ơn

g,
 tà

i l
iệ

u 
về

 c
ôn

g 
tá

c 
hò

a 
gi

ải
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cơ
 s

ở.
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H

ướ
ng

 d
ẫn

 th
ực
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iệ
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ng
 tá
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hò
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 c
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 tà
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iệ
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ề 
cư

ơn
g 
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n 
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ền
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ượ

c 
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 c
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n 
đư
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; 
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 c
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 c
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i d
un

g 
ki

ểm
 

tr
a 

cô
ng

 tá
c 

hò
a 

gi
ải

 ở
 c
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 c
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D
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cá
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 c
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; c
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ã 
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 d
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áo

 d
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ề 
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ạc
h 
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hổ

 b
iê
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 c
áo
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áp

 lu
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oạ
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hố
ng
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am

 n
hũ

ng
, t

iê
u 

cự
c 

nă
m
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02

6 
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U

B
N

D
 tỉ

nh
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T

ri
ển

 k
ha

i 
đồ

ng
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 c

ó 
hi

ệu
 q

uả
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ác
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iả
i 

ph
áp

 

ph
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g 
ng

ừa
 t

ha
m

 n
hũ

ng
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tiê
u 

cự
c,

 n
hấ

t 
là

 v
iệ

c 
cô

ng
 

kh
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m

in
h 
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ch

 t
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ng
 t

in
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ề 
tổ

 c
hứ

c,
 h

oạ
t 

độ
ng
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cơ
 q

ua
n,

 tổ
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hứ
c,

 đ
ơn

 v
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ươ

ng
 c

ó 
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n 
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2 

T
hự

c 
hi

ện
 t

ốt
 v

iệ
c 

cô
ng

 k
ha

i, 
m

in
h 

bạ
ch

 t
hô

ng
 t

in
 v

ề 

tổ
 c

hứ
c,

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
cơ

 q
ua

n,
 tổ

 c
hứ

c,
 đ

ơn
 v

ị m
ìn

h;
 

tiế
p 

tụ
c 

rà
 s

oá
t, 

xâ
y 

dự
ng

, b
an

 h
àn

h 
và

 th
ực

 h
iệ

n 
đị

nh
 

m
ức

, t
iê

u 
ch

uẩ
n,

 c
hế

 đ
ộ;

 q
uy

 tắ
c 

ứn
g 

xử
 c

ủa
 n

gư
ời

 c
ó 

ch
ức

 v
ụ,

 q
uy

ền
 h

ạn
; 

th
ực

 h
iệ

n 
tố

t 
vi

ệc
 c

hu
yể

n 
đổ

i 
vị

 

tr
í t

he
o 

kế
 h

oạ
ch

 đ
ã 

xâ
y 

dự
ng

; v
iệ

c 
ki

ểm
 s

oá
t k

ê 
kh

ai
, 

cô
ng

 k
ha

i 
tà

i 
sả

n,
 t

hu
 n

hậ
p 

củ
a 

ng
ườ

i 
có

 c
hứ

c 
vụ

, 

qu
yề

n 
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n 
tr
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g 

cơ
 q

ua
n,
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ổ 
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ức
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vị
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th

ực
 h

iệ
n 
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m
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oá
t 
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 đ
ột

 l
ợi

 í
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cá

c 
cu

ộc
 t

ha
nh

 t
ra

, 
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ểm

 t
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 v
iệ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

qu
y 

đị
nh

 p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
ph

òn
g,

 

ch
ốn

g 
th

am
 n

hũ
ng

, 
lã

ng
 p

hí
, 

tiê
u 

cự
c.

 H
ệ 

th
ốn

g 
tiế

p 

nh
ận

, x
ử 

lý
 p

hả
n 

án
h,
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iế

n 
ng

hị
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ực
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yế
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 c
ôn
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hồ
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ữ 
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u 
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n 
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h 
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 c
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c 
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uy
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 s
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 c
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 c
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G
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 d
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t 
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 c
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 d
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 c
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hũ

ng
 th

eo
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uy
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 c
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 c
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 d
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
      

Số: 426/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Sơn La, ngày 05 tháng 02 năm 2026  
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cho phép tiếp tục thực hiện các nội dung về phân định thẩm quyền  

của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp và trình tự,  

thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, 

Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;  

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, 

chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực đất đai; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La tại Tờ 

trình số 110/TTr-SNNMT ngày 03 tháng 02 năm 2026,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép tiếp tục thực hiện các nội dung về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp và trình tự, thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đất đai với những nội dung sau:  

1. Cho phép tiếp tục thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã 

và thẩm quyền của Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp xã theo các quy định có 

hiệu lực trước ngày 31 tháng 01 năm 2026 tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 254/2025/QH15 

của Quốc hội. Đối với nội dung quản lý nhà nước về đất đai đang được cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết trước ngày 31 tháng 01 năm 2026 (ngày Nghị định số 
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49/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì cơ quan, người có thẩm quyền đang giải 

quyết tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.  

2. Về trình tự thủ tục hành chính 

Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành quy định mới về trình tự, thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, việc giải 

quyết thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện theo các quy định của pháp luật 

đã áp dụng trước ngày 31 tháng 01 năm 2026, bảo đảm không làm gián đoạn quá 

trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.  

3. Thời gian thực hiện các nội dung tại khoản 1, khoản 2 Điều này kể từ 

ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi UBND tỉnh ban hành Quyết 

định phân cấp, ủy quyền thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai và quy 

định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14, 

khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường  

a) Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp, ủy 

quyền thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai và quy định trình tự, thủ 

tục hành chính về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 Nghị 

định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ.  

b) Kịp thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp xã đảm bảo 

triển khai thực hiện thông suốt, hiệu quả (ngay khi có đề nghị).  

2. UBND các xã, phường: Chỉ đạo các Phòng, đơn vị có liên quan tiếp tục 

tham mưu, thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 

Chủ tịch UBND cấp xã quy định tại Điều 1 Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành cho đến khi 

UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm 

quyền thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai và quy định trình tự, thủ 

tục hành chính về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 Nghị 

định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND các xã, phường; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này.  

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Cổng 

Thông tin điện tử của tỉnh./. 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Thành Công 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
      

Số: 473/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Sơn La, ngày 10 tháng 02 năm 2026  
 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân số trên địa bàn tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Dân số số 113/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân số 113/2025/QH15;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 49/TTr-SYT ngày 05 

tháng 02 năm 2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
    

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Hà Trung Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   
 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thi hành Luật Dân số trên địa bàn tỉnh  

(Kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

a) Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và phân 

công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển 

khai thi hành Luật Dân số (sau đây gọi tắt là Luật), nhằm bảo đảm việc tổ chức 

thực hiện Luật được triển khai kịp thời, toàn diện, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và 

đúng pháp luật.  

b) Thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, UBND các xã, 

phường trong tổ chức thi hành Luật; tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành thống 

nhất của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và phát huy tính chủ động, trách nhiệm 

của chính quyền địa phương.  

2. Yêu cầu  

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ, đảm 

bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.  

b) Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự 

phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các xã, 

phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.  

c) Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ban, ngành, địa phương 

trong triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.  

d) Phù hợp với yêu cầu thực tiễn để bảo đảm Luật và các văn bản quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành được triển khai thống nhất, đồng bộ, khả thi.  

e) Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vướng mắc phát 

sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về Luật Dân số  

a) Nội dung thực hiện 

- Đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết 

một số điều của Luật trên Cổng Thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của 

UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các hình thức phù hợp 

khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp 

cận, khai thác, sử dụng.  
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các điểm mới của 

Luật này bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; tổ 

chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật này trên các 

phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp 

luật về phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất 

trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân về Dân số.  

- Triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp; đăng tải thông tin 

tuyên truyền trên các chuyên mục, chương trình, bản tin chuyên đề về pháp luật 

trên Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La; tổ chức tọa đàm, diễn đàn trao đổi 

nhằm làm rõ nội dung, định hướng thực thi và xử lý các vướng mắc phát sinh từ 

thực tiễn áp dụng (nếu có). Cập nhật nội dung tuyên truyền, phổ biến lên Trang 

Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La.  

b) Cơ quan thực hiện 

Các sở, ban, ngành; UBND xã, phường; Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân 

vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã 

hội; Trường Chính trị tỉnh; Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan.  

c) Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.  

d) Kết quả: Các hội nghị, hội thảo, chương trình, tọa đàm, tài liệu phổ biến.   

2. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật  

a) Nội dung thực hiện 

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thi 

hành Luật Dân số trên địa bàn tỉnh.  

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết, Quyết định, Kế 

hoạch) của tỉnh liên quan đến công tác dân số để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

cho phù hợp với Luật Dân số.  

b) Cơ quan thực hiện 

Sở Y tế theo dõi, tổng hợp tình hình rà soát, xây dựng văn bản; kịp thời báo 

cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.  

c) Cơ quan phối hợp 

Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; UBND xã, phường và các cơ quan, tổ chức 

có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc soạn thảo 

các văn bản do Sở Y tế chủ trì soạn thảo, bảo đảm chất lượng, tiến độ.  

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số  

a) Nội dung thực hiện 
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- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ 

về dân số và phát triển cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân 

số các cấp và các lĩnh vực có liên quan ở cấp tỉnh và cấp xã.  

- Lồng ghép nội dung Luật Dân số trong các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ của tỉnh.  

b) Cơ quan thực hiện: Sở Y tế.  

c) Cơ quan phối hợp 

Các sở, ban, ngành; UBND xã, phường; Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân 

vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã 

hội; Trường Chính trị tỉnh; Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan.  

d) Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.  

4. Triển khai các hoạt động chuyên môn về dân số và phát triển  

a) Nội dung thực hiện 

- Tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung của Luật Dân số về quy mô dân 

số, cơ cấu dân số, phân bố dân số và chất lượng dân số, phù hợp với điều kiện kinh 

tế - xã hội, đặc điểm vùng miền và cơ cấu dân cư của tỉnh Sơn La.  

- Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng 

dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; tăng cường tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, 

sàng lọc trước sinh và sơ sinh; góp phần nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai 

đoạn đầu của vòng đời.  

- Triển khai các giải pháp thích ứng với già hóa dân số, chú trọng chăm sóc 

sức khỏe người cao tuổi, phát huy vai trò, kinh nghiệm và sự tham gia của người 

cao tuổi trong gia đình và cộng đồng.  

- Thực hiện các hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng 

cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường truyền thông, giáo dục về bình đẳng 

giới trong lĩnh vực dân số.  

- Ưu tiên triển khai các chính sách dân số đối với vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận thông tin, dịch 

vụ dân số và chăm sóc sức khỏe.  

- Tổ chức thu thập, cập nhật thường xuyên, quản lý và sử dụng dữ liệu dân 

số, phục vụ công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách; từng bước lồng 

ghép các yếu tố dân số vào quá trình xây dựng, thực hiện chiến lược, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

b) Cơ quan thực hiện: Sở Y tế.  

c) Cơ quan phối hợp 

Các sở, ban, ngành; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; Báo và Phát thanh, truyền 
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hình Sơn La; UBND xã, phường; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan.  

d) Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.  

5. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật và các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành  

a) Nội dung thực hiện:   

- Tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất việc triển khai thi 

hành Luật Dân số và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành tại các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường; tập trung kiểm tra việc 

ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm 

đúng nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật.  

- Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật; đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều 

chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.  

- Thực hiện chế độ theo dõi, đánh giá định kỳ tình hình thi hành Luật Dân 

số; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương làm căn cứ 

phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.  

- Tổ chức sơ kết việc thi hành Luật Dân số theo lộ trình do Trung ương 

và UBND tỉnh yêu cầu; tổng kết việc thi hành Luật khi có yêu cầu, nhằm đánh 

giá toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học 

kinh nghiệm.  

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả 

triển khai thi hành Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm thông 

tin, số liệu báo cáo trung thực, kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh và yêu cầu tổng hợp, báo cáo của Bộ Y tế.  

b) Cơ quan thực hiện: Sở Y tế.  

c) Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành; UBND xã, phường; các cơ quan, 

đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

d) Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn chi hoạt động 

thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa 

phương và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.  

2. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ theo 

Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng và báo cáo 

cơ quan tài chính cùng cấp theo phân cấp ngân sách thẩm định trình cấp có thẩm 
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quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và pháp luật có liên quan.   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Y tế 

Có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các xã, 

phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; 

định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện 

theo quy định.  

2. Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường 

Chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và 

chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Dân số trong phạm vi quản lý; bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện bảo đảm 

tiến độ, chất lượng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu, gửi 

Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; Trường Chính trị tỉnh: Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực 

hiện Luật Dân số; lồng ghép nội dung dân số và phát triển trong các chương trình, 

phong trào, cuộc vận động phù hợp, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong tổ 

chức thực hiện Luật.  

4. Đề nghị Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La; Các cơ quan thông tấn 

báo chí đóng trên địa bàn tỉnh 

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền về Luật Dân số và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành; xây dựng, duy trì các chuyên mục, tin, bài, phóng sự tuyên truyền; kịp 

thời phản ánh kết quả triển khai, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác 

dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh.  

5. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, 

vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, hướng dẫn giải quyết 

hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 499/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

               

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định các nội dung được 

giao tại các Luật của Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Nghị 

định của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH   

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 

4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 05 

tháng 02 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định các nội 

dung được giao tại các Luật của Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, 

Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

(có Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Các sở, ngành được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách 

nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh quy định các nội dung được giao, bảo đảm chất lượng, 

tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công 

nghệ, Xây dựng, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường 
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và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đặng Ngọc Hậu 
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